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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Trước yêu cầu của hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế khác, ngành du lịch có những bước phát triển đáng kể và ngày càng tỏ rõ vị trí quan trọng của mình trong cơ cấu kinh tế chung. Du lịch đã và đang ngày càng trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Du lịch không chỉ đem đến cho con người những cảm xúc tuyệt vời thông qua các loại hình nghỉ dưỡng, tắm biển, tham quan, vui chơi giải trí, hành hương tìm về cội nguồn, thiên nhiên... mà du lịch còn là thước đo chất lượng cuộc sống, một ngành “công nghiệp không khói” đem lại hiệu quả xã hội vô cùng to lớn ở nhiều nước trên thế giới và khu vực. Trong mối quan hệ phát triển tổng hòa của nền kinh tế, du lịch phát triển sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Du lịch còn là cơ hội, là chiếc cầu nối quan trọng nhằm phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ giao lưu văn hóa, hữu nghị, phát triển khoa học kỹ thuật, hợp tác và ngoại giao giữa các vùng miền, các quốc gia, các khu vực trên toàn thế giới. Do vậy, việc mở rộng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh du lịch là một xu hướng phát triển tất yếu của tất cả các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đà Nẵng là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, có vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động du lịch do nằm trên tuyến du lịch xuyên Việt, nằm ở cuối hành lang kinh tế Đông - Tây và là trung điểm của tam giác di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn - Hội An - Huế. Theo chiến lược phát triển du lịch quốc gia, Đà Nẵng được quy hoạch trở thành trung tâm du lịch lớn của miền Trung và cả nước. Với lợi thế có trên 30 km bờ biển và nhiều bãi biển đẹp như Mỹ Khê, Tiên Sa, Sơn Trà, Bắc Mỹ An, Nam Ô, Xuân Thiều, Thanh Bình, Non Nước... đã tạo cho Đà Nẵng một thế mạnh để phát triển du lịch biển.
Tuy có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch biển, nhưng trên thực tế, du lịch biển ở Đà Nẵng vẫn chưa phát huy được lợi thế để “kéo” khách du lịch, chưa phát triển đúng với tiềm năng của mình. Vì vậy, việc làm rõ thực trạng và gợi ý một số giải pháp nhằm phát triển du lịch biển của thành phố Đà Nẵng là vấn đề cần thiết và cấp bách hiện nay.

Xuất phát từ tính thiết thực của vấn đề, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch biển Đà Nẵng”.
2. Mục đích nghiên cứu

( Làm rõ một số cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch biển.
( Phân tích thực trạng phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt thành công, những hạn chế, tồn tại trong phát triển du lịch biển của thành phố.
( Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch biển của thành phố Đà Nẵng.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề kinh tế về phát triển du lịch biển.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

( Về nội dung: đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch biển Đà Nẵng (không nghiên cứu sâu về tiềm năng và thực trạng phát triển các loại hình du lịch khác).

( Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu phát triển du lịch biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

( Về thời gian: đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch biển Đà Nẵng giai đoạn 2005-2011 và các giải pháp, kiến nghị trong đề tài có ý nghĩa trong thời gian đến năm 2020.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp và phân tích, đối chiếu, so sánh, khảo sát kinh nghiệm thực tế… để phân tích thực trạng và qua đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện phù hợp.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

( Về mặt lý luận: đề tài đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ được một số khái niệm cơ bản về du lịch, du lịch biển, ý nghĩa kinh tế - xã hội của phát triển du lịch, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển… nhằm giúp cho người đọc hiểu được một cách khái quát và khá đầy đủ về vấn đề này. 

( Về mặt nghiên cứu thực tiễn: thông qua việc phân tích cụ thể tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch biển Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2011, đề tài đã rút ra những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp cũng như những kiến nghị nhằm phát triển du lịch biển Đà Nẵng tương xứng với tiềm năng của mình trong thời gian đến.

6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài được trình bày theo 03 chương như sau:

( Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển du lịch biển. 
( Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng.
( Chương 3: Định hướng và các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch biển Đà Nẵng đến năm 2020.
Chương 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN
1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH BIỂN
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về du lịch
1.1.1.1. Khái niệm du lịch
Ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế - xã hội phổ biến. Đối với một số quốc gia, du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất trong ngoại thương. Tại nhiều quốc gia khác, du lịch là một trong ba ngành kinh tế hàng đầu. Du lịch ngày nay là một đề tài hấp dẫn và đã trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu. Nhiều nước đã lấy chỉ tiêu đi du lịch của dân cư là một chỉ tiêu để đánh giá chất lượng của cuộc sống.

Hoạt động du lịch đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử phát triển của loài người và phát triển với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, cho đến nay khái niệm “du lịch” được hiểu rất khác nhau tại các quốc gia khác nhau và từ nhiều góc độ khác nhau. Như Giáo sư, Tiến sỹ Berneker nhận định “Đối với du lịch, có bao nhiêu tác giả nghiên cứu thì có bấy nhiêu định nghĩa” [1, tr. 6].

Bản thân khái niệm “du lịch” có ý nghĩa đầu tiên là sự khởi hành và lưu trú tạm thời của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của họ.

Theo Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức và Hán - Việt tự điển của Đào Duy Anh thì du lịch có nghĩa là đi chu du khắp nơi để xem xét. Theo tự điển của Larousse thì người phương Tây cũng hiểu du lịch là hành động du hành để thỏa mãn lạc thú. Trong Luật du lịch Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua có định nghĩa “Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định”.
Nếu xem xét du lịch như là một hiện tượng xã hội, hiện tượng nhân văn làm phong phú thêm nhận thức và cuộc sống con người, Tổ chức du lịch thế giới (World Tourism Organization) đã đưa ra định nghĩa “Du lịch bao gồm những hoạt động của những người đi đến một nơi khác ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình trong thời hạn không quá một năm liên tục để vui chơi, vì công việc hay vì mục đích khác không liên quan đến những hoạt động kiếm tiền ở nơi mà họ đến”. 

Cho đến nay, người ta đã thống nhất về cơ bản rằng tất cả các hoạt động di chuyển của con người ở trong nước hay ngoài nước (trừ việc đi làm, cư trú) đều mang ý nghĩa du lịch. Nhìn chung, cũng khó để đưa ra được một định nghĩa tương đối đầy đủ về du lịch vì do tính chất hai mặt của khái niệm du lịch đó là du lịch một mặt mang ý nghĩa thông thường là việc đi lại của con người với mục đích nghỉ ngơi, giải trí… mặt khác lại được nhìn nhận dưới góc độ là hoạt động gắn với những kết quả kinh tế do chính nó tạo ra.
Do đó có thể định nghĩa khái quát về du lịch như sau: “Du lịch là một ngành kinh doanh bao gồm các hoạt động tổ chức hướng dẫn du lịch, sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ của những doanh nghiệp, nhằm đáp ứng các nhu cầu về đi lại lưu trú, ăn uống, tham quan giải trí, tìm hiểu và nhu cầu khác của khách du lịch. Các hoạt động đó phải đem lại lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội thiết thực cho nước làm du lịch và cho bản thân doanh nghiệp” [1, tr. 16].

1.1.1.2. Khái niệm du lịch biển
Du lịch biển là loại hình du lịch gắn liền với biển, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng, thể thao biển (bóng chuyền bãi biển, lướt ván...).
1.1.1.3. Đặc điểm của du lịch biển
* Đặc điểm về sản phẩm

- Sản phẩm du lịch về cơ bản là không cụ thể, không tồn tại dưới dạng vật thể. Thành phần chính của sản phẩm du lịch là dịch vụ, hàng hóa chiếm tỷ trọng nhỏ. Do vậy, việc đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch rất khó khăn vì thường mang tính chủ quan và phần lớn không phụ thuộc vào người kinh doanh mà phụ thuộc vào khách du lịch.

- Sản phẩm du lịch thường được tạo ra gắn liền với yếu tố tài nguyên du lịch. Do vậy, sản phẩm du lịch không thể dịch chuyển được.

- Phần lớn quá trình tạo ra và tiêu dùng các sản phẩm du lịch trùng nhau về không gian và thời gian. Chúng không thể cất đi, tồn kho như các hàng hóa thông thường khác.

- Việc tiêu dùng sản phẩm du lịch thường không diễn ra đều đặn, mà chỉ có thể tập trung vào những thời gian nhất định trong ngày (đối với sản phẩm ở bộ phận nhà hàng), trong tuần (đối với sản phẩm của thể loại du lịch cuối tuần), trong năm (đối với sản phẩm của một số loại hình du lịch như: du lịch nghỉ biển, du lịch nghỉ núi…). Vì vậy, trên thực tế hoạt động kinh doanh du lịch thường mang tính mùa vụ.

* Đặc điểm về điều kiện phát triển

- Điều kiện về tài nguyên du lịch biển: Tài nguyên du lịch được chia làm hai nhóm: tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn.
+ Tài nguyên thiên nhiên:
( Địa hình ở một nơi thường chế định cảnh đẹp và sự đa dạng của phong cảnh ở nơi đó. Đối với du lịch, điều kiện quan trọng nhất là địa phương phải có địa hình đa dạng và có những đặc điểm tự nhiên như: biển, rừng, sông, hồ, núi… Khách du lịch thường ưa thích những nơi nhiều rừng, đồi, núi, biển, đảo…, thường không thích những nơi địa hình và phong cảnh đơn điệu mà họ cho là tẻ nhạt và không thích hợp với du lịch. Đối với du lịch biển đương nhiên điều kiện không thể thiếu là phải có bãi biển đẹp, sạch.
( Khí hậu cũng đóng vai trò quan trong để phát triển du lịch. Đối với du lịch biển, khách du lịch thường thích những điều kiện khí hậu như:

· Số ngày mưa tương đối ít vào thời vụ du lịch. Điều đó có nghĩa là địa điểm, vùng hoặc đất nước du lịch cần có mùa du lịch tương đối khô.
· Số giờ nắng trung bình trong ngày cao. Khách du lịch thường chuộng những nơi có nhiều ánh nắng mặt trời. Vì vậy, những nơi có số giờ nắng trung bình trong ngày cao thường được ưa thích và có sức hút hơn đối với khách du lịch.
· Nhiệt độ trung bình vào ban ngày không cao lắm. Nhiệt độ không khí phải ở mức cho phép khách du lịch phơi nắng được là nhiệt độ thích hợp.

· Nhiệt độ không khí ban đêm không cao. Khách du lịch yêu thích những nơi mát về đêm, thuận lợi cho việc đi dạo mát, giải trí, nghỉ ngơi và ngủ được ngon giấc.

( Nhiệt độ nước biển ôn hòa. Nhiệt độ nước biển từ 20oC đến 30oC được coi là thích hợp nhất đối với khách du lịch tắm biển.

( Vị trí địa lý: Điều kiện về vị trí địa lý bao gồm: Điểm du lịch nằm trong khu vực phát triển du lịch và khoảng cách từ điểm du lịch đến các nguồn gửi khách du lịch ngắn vì điều này ảnh hưởng đến chi phí đi lại và thời gian lưu lại ở nơi du lịch của khách.
+ Tài nguyên nhân văn:
Giá trị văn hóa, lịch sử, các thành tựu chính trị và kinh tế có ý nghĩa đặc trưng cho sự phát triển du lịch ở một địa điểm, một vùng hoặc một đất nước. Chúng có sức hấp dẫn đặc biệt đối với số đông khách du lịch với nhiều nhu cầu và mục đích khác nhau của chuyến du lịch. Đối với du lịch biển, khách du lịch không chỉ đến để tắm biển, họ cũng có nhu cầu khám phá nơi họ đến.
- Điều kiện về cơ sở hạ tầng:

+ Các điều kiện về tổ chức: bao gồm những nhóm điều kiện cụ thể sau:

( Sự có mặt của bộ máy quản lý nhà nước về du lịch. Bộ máy đó bao gồm các chủ thể quản lý; hệ thống các thể chế quản lý, các chính sách và cơ chế quản lý.
( Sự có mặt của các tổ chức và doanh nghiệp chuyên trách về du lịch. Phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp bao gồm: kinh doanh khách sạn, kinh doanh lữ hành, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh các dịch vụ du lịch khác.
+ Các điều kiện về kỹ thuật: ảnh hưởng đến sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch, trước tiên là cơ sở vật chất du lịch và sau đó là cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng xã hội.

( Cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức du lịch bao gồm toàn bộ nhà cửa và phương tiện kỹ thuật giúp cho việc phục vụ để thỏa mãn các nhu cầu của khách du lịch như: khách sạn, nhà hàng, phương tiện giao thông vận tải, các khu nhà giải trí, cửa hàng, công viên, đường sá, hệ thống thoát nước, mạng lưới điện trong khu vực của cơ sở du lịch. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm du lịch. Sự tận dụng hiệu quả tài nguyên du lịch và việc thỏa mãn các nhu cầu của du khách phụ thuộc phần lớn vào cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

( Cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng xã hội là phương tiện vật chất không phải do các tổ chức du lịch xây dựng lên mà là của toàn xã hội. Đó là hệ thống đường sá, nhà ga, sân bay, bến cảng, đường sắt, công viên của toàn dân, mạng lưới thương nghiệp của khu dân cư, hệ thống thông tin viễn thông, hệ thống cấp thoát nước, mạng lưới điện, các rạp chiếu phim…

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật xã hội là đòn xeo thúc đẩy mọi hoạt động kinh tế - xã hội của một đất nước. Đối với ngành du lịch thì cơ sở hạ tầng kỹ thuật xã hội là yếu tố cơ sở nhằm khai thác tiềm năng du lịch và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

+ Các điều kiện về kinh tế: liên quan đến sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch phải kể đến:
( Việc đảm bảo các nguồn vốn để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh du lịch.

( Việc thiết lập các mối quan hệ kinh tế với các bạn hàng.
1.1.2. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của phát triển du lịch
Ngày nay, tại nhiều nước trên thế giới, du lịch đang được xem là một trong những ngành kinh tế hàng đầu, phát triển với tốc độ cao bởi những lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội mà nó mang lại. 
1.1.2.1. Ý nghĩa kinh tế của phát triển du lịch 
* Ý nghĩa kinh tế của phát triển du lịch nội địa

- Tham gia tích cực vào quá trình tạo nên thu nhập quốc dân (sản xuất ra đồ lưu niệm, chế biến thực phẩm, xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật…) làm tăng thêm tổng sản phẩm quốc nội.

- Tham gia tích cực vào quá trình phân phối lại thu nhập quốc dân giữa các vùng. Hay nói một cách khác, du lịch tác động tích cực vào việc làm cân đối cấu trúc của thu nhập và chi tiêu của nhân dân theo các vùng (thường thì các vùng phát triển mạnh du lịch lại là các vùng kém sản xuất ra của cải vật chất dẫn đến thu nhập của người dân tại những vùng đó từ sản xuất là thấp).

- Du lịch nội địa phát triển tốt sẽ củng cố sức khỏe cho nhân dân lao động và do vậy góp phần làm tăng năng suất lao động xã hội. Ngoài ra du lịch nội địa giúp cho việc sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch quốc tế được hợp lý hơn. Vào trước và sau thời vụ du lịch, khi khách quốc tế vắng có thể sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật ấy vào phục vụ khách du lịch nội địa. Theo cách đó vừa có tác động thúc đẩy sự phát triển của du lịch nội địa, vừa tận dụng được cơ sở vật chất kỹ thuật [1, tr. 47].

* Ý nghĩa kinh tế của phát triển du lịch quốc tế chủ động

- Tác động tích cực vào việc làm tăng thu nhập quốc dân thông qua thu ngoại tệ, đóng góp vai trò to lớn trong việc cân bằng cán cân thanh toán quốc tế.

Cùng với hàng không dân dụng, kiều hối, cung ứng tàu biển, bưu điện quốc tế, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ thu ngoại tệ khác, du lịch quốc tế hàng năm đem lại cho các quốc gia nhiều ngoại tệ. Đây là tác động trực tiếp nhất của du lịch đối với nền kinh tế, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã thu hàng tỷ USD mỗi năm thông qua việc phát triển du lịch.
- Du lịch là hoạt động xuất khẩu có hiệu quả cao nhất. Tính hiệu quả cao trong kinh doanh du lịch thể hiện trước nhất ở chỗ du lịch là một ngành “xuất khẩu tại chỗ” những hàng hóa công nghiệp, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, … theo giá bán lẻ cao hơn (nếu như bán qua xuất khẩu sẽ theo giá bán buôn). Được trao đổi thông qua con đường du lịch, các hàng hóa được xuất khẩu mà không phải chịu rào cản thuế quan mậu dịch quốc tế.

Du lịch không chỉ là ngành “xuất khẩu tại chỗ” mà còn là ngành “xuất khẩu vô hình” hàng hóa du lịch. Đó là các cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và ánh nắng mặt trời vùng nhiệt đới, những giá trị của những di tích lịch sử - văn hóa, tính độc đáo trong truyền thống phong tục, tập quán… mà không bị mất đi qua mỗi lần bán thậm chí giá trị và uy tín của nó còn tăng lên qua mỗi lần đưa ra thị trường nếu như chất lượng phục vụ du lịch cao. Sỡ dĩ có hiện tượng trên là do chúng ta bán cho khách không phải là bản thân tài nguyên du lịch mà chỉ là giá trị thỏa mãn nhu cầu đặc trưng của khách du lịch được chứa đựng trong tài nguyên du lịch.

Với hai hình thức xuất khẩu trên cho thấy hàng hóa và dịch vụ bán thông qua du lịch đem lại lợi nhuận kinh tế cao hơn do tiết kiệm được đáng kể các chi phí đóng gói, bao bì, bảo quản và thuế xuất, nhập khẩu, khả năng thu hồi vốn nhanh và lãi suất cao do nhu cầu du lịch là nhu cầu cao cấp có khả năng thanh toán.
- Du lịch khuyến khích và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Quy luật có tính phổ biến của quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế trên thế giới hiện nay là giá trị ngành dịch vụ ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong tổng sản phẩm xã hội và trong số người có việc làm. Do vậy, các nhà kinh doanh đi tìm hiệu quả của đồng vốn thì du lịch là một lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn so với nhiều ngành kinh tế khác. Du lịch đem lại tỷ suất lợi nhuận cao vì vốn đầu tư vào du lịch tương đối ít so với ngành công nghiệp nặng, giao thông vận tải mà khả năng thu hồi vốn lại nhanh, kỹ thuật không phức tạp.

- Du lịch góp phần củng cố và phát triển các mối quan hệ kinh tế quốc tế, cụ thể thông qua các mặt sau:

+ Các tổ chức quốc tế mang tính chính phủ và phi chính phủ tác động tích cực trong việc hình thành các mối quan hệ kinh tế quốc tế.
+ Du lịch quốc tế phát triển tạo nên sự phát triển đường nối giao thông quốc tế.

+ Du lịch quốc tế như một đầu mối “xuất - nhập khẩu” ngoại tệ góp phần làm phát triển quan hệ ngoại hối quốc tế [1, tr. 47-49].
* Ý nghĩa kinh tế của phát triển du lịch quốc tế thụ động

Du lịch quốc tế thụ động có ý nghĩa khác hẳn với du lịch quốc tế chủ động. Nó là hình thức nhập khẩu đối với đất nước gửi khách đi ra nước ngoài. Bù đắp vào đó là hiệu quả của chuyến đi du lịch đối với người dân. Sau các chuyến đi, sức khỏe của người dân được củng cố, khách du lịch đi nước ngoài mở rộng hiểu biết xã hội, nâng cao tầm nhìn và thường rút ra kinh nghiệm nhiều mặt cho bản thân.
Nếu đi du lịch kèm theo mục đích kinh doanh dẫn đến du lịch quốc tế thụ động có ý nghĩa gián tiếp về mặt kinh tế đối với đất nước [1, tr. 50].

* Ngoài ra du lịch còn có những đóng góp khác cho phát triển kinh tế: 
- Du lịch làm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Hoạt động du lịch phát triển tạo nguồn thu ngân sách cho các địa phương từ các khoản trích nộp ngân sách của các cơ sở du lịch trực thuộc quản lý trực tiếp của địa phương và từ các khoản thuế phải nộp của các doanh nghiệp du lịch kinh doanh trên địa bàn.
- Du lịch góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển theo.

Trước hết, hoạt động kinh doanh du lịch đòi hỏi sự hỗ trợ liên ngành. Yêu cầu về sự hỗ trợ liên ngành là cơ sở cho các ngành khác phát triển. Đối với nền sản xuất xã hội, du lịch mở ra một thị trường tiêu thụ hàng hóa. Mặt khác, sự phát triển du lịch tạo ra các điều kiện để khách du lịch tìm hiểu thị trường, ký kết hợp đồng về sản xuất kinh doanh trong nước, tận dụng các cơ sở vật chất kỹ thuật ở các ngành kinh tế khác.

Phát triển du lịch sẽ mở mang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế như mạng lưới giao thông công cộng, mạng lưới điện nước, các phương tiện thông tin đại chúng… Đặc biệt là ở những vùng phát triển du lịch, do xuất hiện các nhu cầu đi lại, vận chuyển, thông tin liên lạc… của khách du lịch, cũng như những điều kiện cần thiết cho cơ sở kinh doanh du lịch hoạt động nên các ngành này phát triển. Mặt khác, khách không chỉ dừng lại ở điểm du lịch mà trước đó và sau đó khách có nhu cầu đi lại giữa các điểm du lịch và trên cơ sở đó ngành giao thông vận tải phát triển [1, tr. 50-51].

1.1.2.2. Ý nghĩa xã hội của phát triển du lịch
- Du lịch góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

Báo cáo của Tổ chức Lao động thế giới (ILO) cho biết công nghiệp lữ hành và du lịch đóng góp tới  9% GDP cho nền kinh tế thế giới và tạo ra 235 triệu việc làm trong năm 2010, chiếm 8% việc làm thế giới. Hội nghị của Tổ chức du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) lần thứ 19 kéo dài 1 tuần, từ mùng 8 đến 14/10/2011 ở thành phố Gyeongju - cố đô và là thành phố du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, ngành du lịch được dự báo sẽ có mức tăng trưởng hàng năm khoảng 6,9% trong vòng 10 năm nữa, với quy mô tăng từ 5,7 nghìn tỉ USD năm 2010 lên 11,1 nghìn tỉ USD năm 2020. Chính tốc độ tăng trưởng nhanh và khả năng tạo việc làm rất lớn của ngành này sẽ giúp phục hồi nền kinh tế toàn cầu. Ngành du lịch toàn cầu được kì vọng sẽ mở rộng thị trường việc làm cho từ 260 triệu người năm 2011 lên đến 320 triệu người năm 2021.
- Du lịch làm giảm quá trình đô thị hóa ở các nước phát triển.

Thông thường tài nguyên du lịch thiên nhiên thường có nhiều ở những vùng núi xa xôi, vùng ven biển hay nhiều vùng hẻo lánh khác. Việc khai thác đưa những tài nguyên này vào sử dụng đòi hỏi phải có sự đầu tư về mọi mặt như giao thông, bưu điện, kinh tế, văn hóa, xã hội… Do vậy, việc phát triển làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội ở những vùng đó, và cũng vì vậy mà góp phần làm giảm sự tập trung dân cư căng thẳng ở những trung tâm dân cư.

- Du lịch là phương tiện tuyên truyền quảng cáo có hiệu quả cho các nước chủ nhà.

+ Về mặt kinh tế: Là phương tiện tuyên truyền, quảng cáo hữu hiệu cho hàng hóa nội địa ra nước ngoài thông qua du khách. Khách du lịch được làm quen tại chỗ với các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… Một số mặt hàng làm cho du khách hài lòng cả về chất lượng, giá cả lẫn mẫu mã… về đến nước khách du lịch tuyên truyền cho bạn bè, người thân… và nhiều khi bắt đầu tìm kiếm các mặt hàng đó, nhiều khi chính bằng con đường đó nước làm du lịch có điều kiện xuất khẩu nhiều hơn hàng hóa.
+ Du lịch đánh thức các nghề thủ công mỹ nghệ cổ truyền của dân tộc bởi các lý do sau:

( Khách du lịch rất thích mua các đồ lưu niệm mang tính dân tộc, đó là các sản phẩm của các nghề thủ công mỹ nghệ cổ truyền.

( Khách du lịch văn hóa ngày một đông, họ thường đi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa dân tộc. Do vậy, việc tôn tạo và bảo dưỡng các di tích đó ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Nghề thủ công mỹ nghệ cổ truyền dân tộc phục vụ cho các mục đích đó có điều kiện phục hồi và phát triển hơn.

- Du lịch làm tăng thêm tầm hiểu biết chung về xã hội của người dân thông qua người ở địa phương khác, khách nước ngoài.

- Du lịch làm tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị, mối quan hệ hiểu biết của nhân dân giữa các vùng với nhau và giữa nhân dân ở các quốc gia với nhau.

Tuy nhiên, việc khai thác phát triển du lịch quá tải cũng sẽ gây ra các tác hại về kinh tế và xã hội như:

- Phát triển du lịch quốc tế thụ động quá tải dẫn đến việc làm mất thăng bằng cho cán cân thanh toán quốc tế, sẽ gây áp lực cho lạm phát.

- Tạo ra sự phụ thuộc của nền kinh tế vào ngành dịch vụ du lịch. Ngành du lịch là ngành tạo ra dịch vụ là chủ yếu, việc tiêu thụ dịch vụ phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan và khách quan. Do vậy, việc đảm bảo doanh thu và phát triển của ngành du lịch là khó khăn hơn so với các ngành sản xuất khác. Nếu tỷ trọng của ngành du lịch là lớn trong tổng sản phảm quốc nội của một nước thì nền kinh tế của nước đó có nhiều khả năng bấp bênh hơn.

- Tạo ra sự mất cân đối và mất ổn định trong một số ngành và trong việc sử dụng lao động của du lịch. Nguyên nhân chính ở đây là do ngành du lịch có liên kết mật thiết với nhiều ngành của nền kinh tế quốc dân mà thường thì tiêu dùng du lịch lại xảy ra theo thời vụ. Chính tính thời vụ đó cũng làm ảnh hưởng đến việc sử dụng lao động của du lịch.

- Làm ô nhiễm môi trường hoặc làm ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

- Gây ra một số tệ nạn xã hội và các tác hại sâu xa khác trong đời sống tinh thần của một dân tộc.

Chính vì vậy, việc phát triển du lịch như thế nào là bền vững và tránh được các tác hại mà nó gây ra đang là câu hỏi đặt ra cho các quốc gia, các địa phương.

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN

1.2.1.  Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch biển
Cơ sở hạ tầng là một trong những nhân tố quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là yếu tố đảm bảo về điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực sản xuất kinh doanh có thể hoạt động đòi hỏi phải có một hệ thống cơ sở hạ tầng tương ứng. Ngành du lịch cũng không nằm ngoài quy luật chung đó.
Cơ sở hạ tầng du lịch đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tạo ra và hoàn thiện sản phẩm du lịch cũng như quyết định mức độ khai thác tiềm năng du lịch nhằm thoả mãn nhu cầu của khách du lịch. Chính vì vậy, sự phát triển của ngành du lịch bao giờ cũng gắn liền với việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch.

Nói cách khác, để có thể tiến hành khai thác được các tài nguyên du lịch phải tạo ra được hệ thống cơ sở hạ tầng tương ứng. Hệ thống này vừa phải đảm bảo phù hợp với đặc trưng của du lịch, đồng thời phải phù hợp với đặc thù của tài nguyên du lịch tại đó. Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch bao gồm:

* Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú

Hệ thống các cơ sở lưu trú là thành phần đặc trưng nhất trong hệ thống cơ sở hạ tầng ngành du lịch. Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật của bộ phận này tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: khách sạn, motell, nhà trọ, biệt thự… Thành phần chính của bộ phận này là hệ thống các tòa nhà với các phòng nghỉ và trang thiết bị tiện nghi đảm bảo điều kiện cho sinh hoạt hàng ngày của du khách. Do mục đích của các chuyến hành trình thường là để tìm kiếm những ấn tượng, cảm giác mà khách mong muốn, nó khác với điều kiện cuộc sống thường ngày. Do vậy, khách du lịch luôn muốn được sinh hoạt trong điều kiện tiện nghi, hiện đại và thuận tiện. Vì thế, việc phát triển hệ thống cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn, đem lại sự thoải mái, tiện lợi cho du khách sẽ góp phần phát triển du lịch. Để làm được điều đó, trước hết, phải đầy đủ về mặt lượng, đồng thời đảm bảo về mặt chất. Theo đó, quá trình hiện đại hóa phải liên tục được thực hiện. Có như vậy mới tạo ra được sự tiện lợi trong sử dụng của khách.
* Phát triển hệ thống nhà hàng
Cùng với hệ thống cơ sở lưu trú, hệ thống nhà hàng là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch. Cơ sở vật chất của bộ phận này bao gồm các yếu tố đảm bảo điều kiện tiện nghi cho hoạt động ăn uống của du khách.
Để phát triển du lịch, cần phải phát triển hệ thống các nhà hàng, đa dạng hóa sản phẩm và loại hình ăn uống nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách du lịch.
* Phát triển các trung tâm mua sắm, các khu bán hàng lưu niệm, các khu vui chơi, giải trí
Khách du lịch khi đến một địa điểm nào đó, ngoài nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá… còn có nhu cầu về mua sắm, vui chơi, giải trí. Do vậy, cần chú trọng đến việc phát triển các trung tâm mua sắm, các khu vui chơi, giải trí để góp phần phục vụ du khách ngày càng tốt hơn.
* Phát triển các công ty kinh doanh du lịch
Các công ty kinh doanh du lịch đảm nhận chức năng chủ yếu là tổ chức xây dựng, bán và thực hiện các chương trình du lịch; làm cầu nối giữa khách du lịch với các nhà cung cấp sản phẩm du lịch khác hay với các điểm du lịch. Chính vì vậy, để phát triển du lịch không thể không chú trọng đến việc phát triển các công ty kinh doanh du lịch.

Qua những nội dung trên, có các chỉ tiêu phản ánh phát triển về cơ sở hạ tầng du lịch biển như sau:
- Số lượng cơ sở lưu trú; số cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn xếp hạng cao.

- Số nhà hàng; số nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ theo chuẩn quốc gia, quốc tế.

- Số trung tâm mua sắm, các khu vui chơi giải trí.
- Số các cơ sở, doanh nghiệp tham gia kinh doanh du lịch.
- Vốn đầu tư phát triển du lịch biển.
1.2.2. Phát triển sản phẩm du lịch biển

Sản phẩm du lịch là các dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho du khách, được tạo nên bởi sự kết hợp của việc khai thác các yếu tố tự nhiên, xã hội với việc sử dụng các nguồn lực: cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động tại một cơ sở, một vùng hay một quốc gia nào đó.

* Phát triển số lượng sản phẩm du lịch biển

Khi nói đến việc phát triển sản phẩm du lịch biển, trước tiên phải phát triển số lượng sản phẩm du lịch biển đa dạng, hấp dẫn, để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Dựa theo các tiêu thức phân loại khác nhau có thể phân sản phẩm du lịch thành nhiều loại khác nhau. Có thể phát triển số lượng sản phẩm du lịch biển bằng cách:

- Gia tăng số lượng các sản phẩm riêng rẽ bằng cách tạo ra sản phẩm mới hoặc bổ sung hoàn thiện sản phẩm hiện có. Các dịch vụ du lịch biển riêng rẽ gồm:

+ Dịch vụ tắm biển

+ Dịch vụ nghỉ dưỡng

+ Dịch vụ giải trí: thể thao, lễ hội…
+ Dịch vụ mua sắm 

+ Dịch vụ lưu trú
+ Dịch vụ vận chuyển đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.

+ Dịch vụ hội nghị, hội thảo

+ Dịch vụ Mix…

- Liên kết nhiều dịch vụ thành sản phẩm trọn gói mới như: Nghỉ dưỡng - tắm biển - thể thao - mua sắm; Nghỉ dưỡng - tắm biển - thể thao - hội thảo;…
- Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, bao gồm phát triển cả du lịch biển, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa và du lịch công vụ.... tạo nên sự hấp dẫn níu chân du khách.

* Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển

Chất lượng sản phẩm luôn là nhân tố quan trọng nhất quyết định khả năng cạnh tranh của ngành, doanh nghiệp trên thị trường, tạo nên uy tín, danh tiếng cho địa phương, doanh nghiệp; đó là cơ sở cho sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp, ngành. Chính vì vậy việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch có tầm quan trọng sống còn trong phát triển du lịch.

Chất lượng sản phẩm du lịch được thể hiện qua những thuộc tính độc đáo, đặc thù, sự thân thiện, bầu không khí trong lành, sự hoang sơ của thiên nhiên… mang lại sự hài lòng, thích thú cho khách hàng khi hưởng thụ nó. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển được thể hiện thông qua: nâng cao mức độ hài lòng, thỏa mãn của khách du lịch, gia tăng khả năng thu hút khách hàng để làm cho số lượng khách đến ngày một đông hơn, doanh thu của ngành tăng lên. 

Một trong các tiêu thức để đánh giá chất lượng dịch vụ đó là mức độ hài lòng của khách. Sự hài lòng của du khách sẽ tạo quyết định sự quay lại của họ, cũng như khả năng thu hút thêm lượng khách mới trong tương lai thông qua sự quảng bá của chính những du khách này. Đây chính là một tiêu thức quan trọng trong nội dung phát triển du lịch biển.

Để đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch có thể tiến hành điều tra sự thỏa mãn của khách hàng một cách thường xuyên, qua các số liệu thu thập được tiến hành phân tích so sánh với các số liệu trước đó, hoặc đánh giá theo thang điểm để biết được mức độ hài lòng của du khách.

Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch có thể thực hiện bằng cách:

- Nâng cao điều kiện cung cấp sản phẩm thông qua đầu tư mới hoặc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật vì đây là điều kiện cơ bản để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng, mang lại sự tiện nghi, thoải mái cho du khách.

- Tăng cường quản lý chất lượng của các cơ sở cung cấp dịch vụ như quản lý vệ sinh thực phẩm,…
Nhóm chỉ tiêu phản ánh phát triển sản phẩm du lịch biển:
- Gia tăng số lượng các dịch vụ du lịch biển.

- Gia tăng mức độ hài lòng của khách du lịch biển.
1.2.3. Phát triển nguồn nhân lực du lịch biển

Như chúng ta đã biết, lao động là hoạt động có mục đích của con người, tác động vào tự nhiên thông qua các công cụ lao động làm biến đổi vật chất đó và làm cho chúng thích ứng để thỏa mãn nhu cầu của mình. Do đó, muốn một ngành phát triển không thể thiếu yếu tố con người. Trong lĩnh vực du lịch, là lĩnh vực hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ, vai trò của con người lại càng quan trọng. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực du lịch biển là một trong những nội dung của phát triển du lịch biển. 
Ngành du lịch mặc dù có liên quan đến nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau nhưng bản chất nó bao gồm một số lĩnh vực kinh doanh nhất định. Do đó, nếu xét trên mức độ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của ngành du lịch và của mỗi doanh nghiệp, lao động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch có thể phân thành 3 nhóm sau:

- Nhóm lao động chức năng quản lý Nhà nước về du lịch.

- Nhóm lao động chức năng sự nghiệp ngành du lịch.

- Nhóm lao động chức năng kinh doanh du lịch.

Nghiên cứu và phân tích đúng vai trò, đặc điểm của các nhóm lao động nói trên sẽ là cơ sở định ra phương hướng, giải pháp quản lý, phát triển và sử dụng hữu hiệu nhân lực du lịch.
Phát triển nguồn nhân lực du lịch biển bao gồm cả phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực du lịch biển. 

- Phát triển số lượng nguồn nhân lực du lịch biển bằng cách đầu tư mở rộng các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho ngành, ban hành các chính sách thu hút nguồn nhân lực du lịch trong và ngoài nước, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
- Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch biển, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển dụng, cải thiện điều kiện lao động và nâng cao chất lượng môi trường làm việc, hoàn thiện chế độ đãi ngộ, đánh giá và khen thưởng người lao động, tăng cường kỷ luật lao động, bố trí và phân công lao động thích hợp…
* Nhóm chỉ tiêu đánh giá phát triển nguồn nhân lực du lịch biển:


- Gia tăng số lượng lao động ngành du lịch biển.

- Trình độ nguồn nhân lực du lịch biển và chất lượng phục vụ ngày càng nâng cao.
1.2.4. Gia tăng kết quả và đóng góp của du lịch biển

Sự phát triển của du lịch biển cuối cùng được thể hiện bằng sự gia tăng các kết quả tạo ra trong ngành du lịch và gia tăng sự đóng góp của du lịch biển vào ngành du lịch nói chung và gia tăng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điều đó thể hiện trên các mặt sau:
* Gia tăng lượng khách du lịch biển và thời gian lưu trú

Trong kinh doanh du lịch, khả năng tăng doanh thu của các doanh nghiệp phụ thuộc từ cả phía khách hàng và doanh nghiệp. Lượng khách du lịch đến một quốc gia, một địa phương hoặc một điểm du lịch, độ dài thời gian lưu lại của khách và mức độ chi tiêu bình quân của khách là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch. Không những thế, sự gia tăng lượng khách và thời gian lưu trú của khách phản ánh chất lượng dịch vụ được cải tiến nên đã nâng cao được khả năng thu hút khách hàng.

* Gia tăng doanh thu, lợi nhuận du lịch biển

Để đánh giá sự phát triển của một ngành, một lĩnh vực không thể không kể đến kết quả kinh doanh của ngành, lĩnh vực đó. Kết quả kinh doanh của ngành du lịch được phản ánh thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đạt được trong một thời kỳ nhất định.

Nâng cao doanh thu và lợi nhuận luôn là mục tiêu của các doanh nghiệp du lịch và từ đó đóng góp vào ngân sách địa phương. Sự gia tăng doanh thu và lợi nhuận góp phần nâng cao khả năng tích lũy để tái sản xuất mở rộng, tăng cường ưu thế trong cạnh tranh để từ đó thúc đẩy ngành du lịch phát triển.
* Gia tăng đóng góp của du lịch biển cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Sự phát triển của du lịch biển còn được thể hiện qua sự đóng góp vào giá trị sản xuất, GDP của ngành, của địa phương; đóng góp cho ngân sách; tạo việc làm, thu nhập cho người dân  địa phương.
Nhóm chỉ tiêu đánh giá kết quả và đóng góp của du lịch biển:

- Gia tăng lượng khách du lịch biển và số ngày lưu trú.

- Gia tăng mức chi tiêu của du khách.

- Mức gia tăng doanh thu của du lịch biển.

- Gia tăng tỷ lệ đóng góp của du lịch biển vào doanh thu ngành du lịch.
- Gia tăng tỷ lệ đóng góp của du lịch biển vào giá trị sản xuất/GDP của địa phương.

- Gia tăng việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.
- Gia tăng đóng góp vào ngân sách.
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN

Ngành du lịch là một ngành kinh tế nhạy cảm, chịu tác động và chi phối từ nhiều ngành, nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, để có thể đưa ra những phương hướng và chiến lược đúng đắn nhằm phát triển ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, chúng ta cần hiểu rõ những nhân tố tác động đến sự phát triển của ngành du lịch.

Đối với du lịch biển, có thể kể đến những nhân tố chính ảnh hưởng như sau: 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên
Để phát trển du lịch, điều kiện cần phải có là điều kiện về tài nguyên. Một quốc gia, một vùng dù có nền kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội phát triển cao, song nếu không có các tài nguyên du lịch thì cũng không thể phát triển được du lịch. Tiềm năng về kinh tế là vô hạn, song tài nguyên về tài nguyên du lịch là có hạn, nhất là đối với tài nguyên thiên nhiên - những cái mà thiên nhiên chỉ ban cho một số vùng và một số nước nhất định.
Để phát triển du lịch biển, trước hết phải có bãi biển đẹp, sạch. Bên cạnh đó, vị trí địa lý thuận lợi, điểm du lịch nằm trong khu vực phát triển du lịch cũng góp phần làm cho du lịch phát triển. Ngoài ra, khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng đối với du lịch biển, khách du lịch thường thích những điều kiện khí hậu như: số ngày mưa tương đối ít vào thời vụ du lịch, số giờ nắng trung bình trong ngày cao, nhiệt độ trung bình vào ban ngày không cao lắm, nhiệt độ nước biển ôn hòa.

Ngoài ra, tài nguyên về nhân văn như giá trị văn hóa, lịch sử cũng là một sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Khách du lịch biển không chỉ đến để tắm biển, họ cũng có nhu cầu khám phá nơi họ đến.

1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

1.3.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Sự phát triển của nền sản xuất xã hội có tầm quan trọng hàng đầu làm xuất hiện nhu cầu du lịch và biến nhu cầu của con người thành hiện thực. Không thể nói tới nhu cầu hoặc hoạt động du lịch của xã hội nếu như nếu như lực lượng sản xuất xã hội còn ở trong tình trạng thấp kém. Vai trò to lớn của nhân tố này được thể hiện ở nhiều khía cạnh quan trọng. Sự phát triển của nền sản xuất xã hội sinh ra nhu cầu nghỉ ngơi du lịch. Ở các nước có nền kinh tế chậm phát triển, nhìn chung nhu cầu nghỉ ngơi du lịch còn hạn chế. Ngược lại, nhu cầu nghỉ ngơi du lịch ở các nước phát triển rất đa dạng. Bên cạnh nhu cầu giải trí cuối tuần, hàng năm nhân dân còn đòi hỏi những đợt nghỉ dài ngày ở vùng biển (vào mùa hè), trên núi (vào mùa đông), trong nước hoặc ở nước ngoài. Rõ ràng những nhu cầu này phải dựa trên cơ sở vững chắc của nền sản xuất xã hội.

Sự phát triển của nền sản xuất xã hội có tác dụng trước hết làm ra đời hoạt động du lịch, rồi sau đó đẩy nó phát triển với tốc độ nhanh hơn. Giữa nhu cầu và hiện thực tồn tại một khoảng cách nhất định. Khoảng cách ấy phụ thuộc rất nhiều vào trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội: trình độ càng cao khoảng cách càng rút ngắn.
Sự phát triển của du lịch cũng bị chi phối bởi nền sản xuất xã hội. Để giải quyết nhu cầu ăn ở, đi lại, nghỉ ngơi của du lịch của con người, tất yếu phải có, thí dụ, cơ cấu hạ tầng tương ứng. Những cái thiết yếu nhất đối với khách du lịch như mạng lưới đường sá, phương tiện giao thông, khách sạn, nhà hàng… khó có thể trông cậy vào một nền kinh tế kém phát triển. 

Bên cạnh đó, điều kiện sống của người dân là nhân tố quan trọng để phát triển du lịch. Nó được hình thành nhờ việc tăng thu nhập thực tế và cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao khẩu phần ăn uống, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục... Du lịch chỉ có thể phát triển được khi mức sống (vật chất, tinh thần) của con người đạt tới trình độ nhất định. Một trong những nhân tố quan trọng nhất là thu nhập thực tế của mỗi người trong xã hội. Cùng với mức thu nhập thực tế, các điều kiện sống khác được cải thiện. Các phương tiện đi lại của cá nhân tăng lên sẽ góp phần phát triển du lịch, tăng cường tính cơ động của nhân dân trong quá trình nghỉ ngơi, giải trí.
Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch.
1.3.2.2. Dân cư và lao động
Dân cư là lực lượng sản xuất quan trọng của xã hội. Cùng với hoạt động lao động, dân cư còn có nhu cầu nghỉ ngơi và du lịch. Số lượng người lao động và học sinh tăng lên sẽ tham gia vào các loại hình du lịch khác nhau. Số lượng người lao động trong hoạt động sản xuất và dịch vụ ngày càng đông gắn liền trực tiếp với kinh tế du lịch. Việc nắm vững số dân, thành phần dân tộc, đặc điểm nhân khẩu, cấu trúc, sự phân bố và mật độ dân cư có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển du lịch. Nhu cầu du lịch của con người tùy thuộc vào đặc điểm xã hội, nhân khẩu của dân cư. Cần phải nghiên cứu, phân tích kết cấu dân cư theo nghề nghiệp, lứa tuổi để xác định nhu cầu nghỉ ngơi, du lịch, vì đây là nhân tố có tác dụng thúc đẩy du lịch phát triển.

Sự tập trung dân cư vào các thành phố, sự tăng dân số, tăng mật độ, độ dài của tuổi thọ, sự phát triển đô thị hóa… liên quan mật thiết với sự phát triển du lịch.

1.3.2.3. Cơ sở hạ tầng xã hội và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
Du lịch thế giới phát triển mạnh và trở thành ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước. Một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch chính là cơ sở hạ tầng xã hội và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

* Cơ sở hạ tầng xã hội
Những yếu tố cơ sở hạ tầng xã hội được xem là những yếu tố đảm bảo điều kiện chung cho việc phát triển du lịch.

Trong cơ sở hạ tầng xã hội, phục vụ đắc lực nhất và có tầm quan trọng nhất đối với du lịch là hệ thống giao thông vận tải. Du lịch gắn với việc di chuyển con người trên phạm vi nhất định. Điều này phụ thuộc chặt chẽ vào giao thông vận tải. Một đối tượng có thể có sức hấp dẫn đối với du lịch nhưng vẫn không thể khai thác được nếu thiếu yếu tố giao thông vận tải. Thông qua mạng lưới giao thông thuận tiện và nhanh chóng, du lịch mới trở thành một hiện tượng phổ biến trong xã hội.
Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện chính là cơ sở hạ tầng bậc hai đối với du lịch.
- Thông tin liên lạc là một bộ phận quan trọng của cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Nó là điều kiện cần để đảm bảo giao lưu cho khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong hoạt động du lịch, nếu mạng lưới giao thông và phương tiện giao thông vận tải phục vụ cho việc đi lại của con người thì thông tin liên lạc đảm nhiệm việc vận chuyển các tin tức một cách nhanh chóng và kịp thời, góp phần thực hiện mối giao lưu giữa các vùng trong phạm vi cả nước và quốc tế. Trong đời sống hiện đại nói chung, cũng như ngành du lịch nói riêng không thể thiếu được các phương tiện thông tin liên lạc.
- Khách du lịch là những người rời khỏi nơi cư trú thường xuyên. Khi rời khỏi nơi cư trú thường xuyên để đến một địa điểm khác, ngoài các nhu cầu về ăn, uống, ở, đi lại… du khách còn có nhu cầu đảm bảo về điện, nước để cho quá trình sinh hoạt được diễn ra bình thường. Cho nên yếu tố điện, nước cũng là một trong những nhân tố quan trọng phục vụ trực tiếp việc nghỉ ngơi giải trí của khách.
Như vậy, cơ sở hạ tầng là tiền đề, là đòn bẩy của mọi hoạt động kinh tế, trong đó có du lịch.
* Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được hiểu là toàn bộ các phương tiện vật chất kỹ thuật do các tổ chức du lịch tạo ra để khai thác tiềm năng du lịch, tạo ra sản phẩm dịch vụ, hàng hóa cung cấp và thỏa mãn nhu cầu của du khách. Bao gồm hệ thống khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển,…
Có ba yếu tố cấu thành để tạo nên sản phẩm và dịch vụ du lịch thỏa mãn nhu cầu của du khách, đó là: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, lao động trong du lịch. Như vậy, cơ sở vật chất kỹ thuật là yếu tố quan trọng, không thể thiếu. Con người bằng sức lao động của mình sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật để khai thác các giá trị tài nguyên du lịch tạo ra dịch vụ, hàng hóa cung ứng cho du khách. Ngoài yếu tố tài nguyên thì tính đa dạng, phong phú, hiện đại, hấp dẫn của cơ sở vật chất kỹ thuật cũng tạo nên tính đa dạng, phong phú và hấp dẫn của dịch vụ du lịch. Một quốc gia, một doanh nghiệp muốn phát triển du lịch tốt phải có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tốt. Cho nên, có thể nói rằng trình độ phát triển của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch là điều kiện, đồng thời cũng là sự thể hiện trình độ phát triển du lịch của một đất nước.
1.3.3. Tình hình chính trị và các điều kiện an toàn đối với du khách

Tình hình chính trị hòa bình, ổn định là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của một đất nước. Các nhân tố chính trị là điều kiện đặc biệt quan trọng có tác dụng hoặc thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của du lịch trong nước và quốc tế. Một quốc gia mặc dù có nhiều tài nguyên về du lịch cũng không thể phát triển được du lịch nếu như ở đó luôn xảy ra sự kiện hoặc thiên tai làm xấu đi tình hình chính trị và hòa bình.

Du lịch chỉ có thể xuất hiện và phát triển trong điều kiện hòa bình và quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. Ngược lại, chiến tranh ngăn cản hoạt động du lịch, tạo nên tình trạng mất an ninh, đi lại khó khăn, phá hoại các công trình du lịch, làm tổn thất môi trường tự nhiên. Hòa bình là đòn bẩy đẩy mạnh hoạt động du lịch. Ngược lại, du lịch có tác dụng trở lại đến việc cùng tồn tại hòa bình. Thông qua du lịch quốc tế con người thể hiện khát vọng nóng bỏng của mình là được sống, lao động trong hòa bình và hữu nghị.
Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn trực tiếp hoặc gián tiếp của khách du lịch cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch, bao gồm: tình hình an ninh, trật tự xã hội; lòng hận thù của dân bản xứ đối với một dân tộc nào đó; các loại bệnh dịch…
1.3.4. Chính sách của Nhà nước
Các chính sách của Nhà nước cũng là nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của ngành du lịch. Một chính sách thông thoáng, ổn định, thủ tục hành chính đơn giản, gọn nhẹ sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư vào ngành du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch phát triển.

Bên cạnh đó, vấn đề quy hoạch cũng rất quan trọng. Nếu có sự quy hoạch thống nhất, đồng bộ, đầu tư đúng đắn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch đúng hướng và bền vững.

1.3.5. Cộng đồng dân cư

Sự phát triển của du lịch biển không thể không kể đến cộng đồng dân cư. Cộng đồng dân cư có vai trò to lớn trong bảo tồn tài nguyên, môi trường và văn hóa địa phương đảm bảo việc khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch biển phục vụ các mục tiêu phát triển lâu dài. Tinh thần và thái độ của dân cư địa phương cũng là một trong những yếu tố tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng du khách, góp phần vào sự phát triển của ngành.

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN

1.4.1. Phát triển du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa
Là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa có bờ biển trải dài 385 km với hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ, môi trường tự nhiên khá trọn vẹn, khí hậu ôn hòa đầy nắng gió quanh năm... là điều kiện lý tưởng để vùng biển xinh đẹp này phát triển mạnh du lịch biển, đảo. Chính nhờ đó, năm 2003 vịnh Nha Trang được gia nhập Câu lạc bộ các vịnh xinh đẹp nhất thế giới, tạo đà để ngành du lịch địa phương xây dựng thương hiệu du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng mang tính chuyên nghiệp, tạo sức hút đặc biệt với mọi du khách trong và ngoài nước. 

Nhờ tính chuyên nghiệp cao, cộng với công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh môi trường du lịch văn minh, thân thiện, nhất là công tác bảo vệ môi trường luôn được coi trọng, Nha Trang đã trở thành thành phố chuyên tổ chức các sự kiện, nhiều chương trình mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức thành công tại đây. Tiêu biểu như cuộc thi Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu thế giới người Việt; các hội nghị, hội thảo quốc tế, Festival Biển Nha Trang; kết nối con đường di sản Miền Trung, Tháng Tám Nha Trang điểm hẹn, các cuộc thi du thuyền quốc tế, thể thao trên biển... tạo được những tiếng vang lớn trong quá trình xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Sự ra đời của các khu du lịch lớn như Vinpearlland, Diamond Bay, White Sand Dốc Lết, Hòn Tằm... góp phần tôn vinh hình ảnh không thể thiếu trên thị trường du lịch khách nội địa và quốc tế.

Mặt khác, được sự hỗ trợ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới, khu vực biển quanh đảo Hòn Mun nằm trong vịnh Nha Trang đã được chọn làm khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam vào năm 2000. Mục tiêu của dự án là bảo tồn hệ sinh thái biển đa dạng và còn nguyên sơ tại khu vực này, đồng thời chú trọng tạo việc làm cho cư dân sống quanh đảo và lợi ích của cộng đồng cũng được quan tâm hơn, khẳng định vai trò to lớn của cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp trong xây dựng môi trường biển thân thiện và bền vững.

Cùng với đó, Khánh Hòa còn xây dựng hệ thống công viên cây xanh tạo nên những cảnh quan thiên nhiên độc đáo; đi đôi với việc xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, xử lý nước thải trên các tuyến đường phố chính; khuyến khích các doanh nghiệp có những ý tưởng sáng tạo trong việc đầu tư xây dựng các khu du lịch, sản phẩm, dịch vụ mang tính chất gần gũi với thiên nhiên; yêu cầu người dân và các doanh nghiệp sử dụng các chất liệu có trong tự nhiên, hạn chế tối đa việc khai thác quá mức, hủy hoại đến môi trường sinh thái; tập trung phát triển du lịch thám hiểm biển, thể thao, giải trí trên biển, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái biển.

Ở các điểm du lịch, Nha Trang đã làm tốt công tác dịch vụ kèm theo cho tài nguyên biển của vùng. Ví dụ: có những khu phố chợ đêm, hay phố đi bộ để phục vụ khách đi tham quan mua sắm, những chiếc xe taxi không mái che làm nhiệm vụ đưa khách đi tham quan quanh biển để tận hưởng cái mát mẻ, huyền ảo của thành phố về đêm. Ta có thể nhận thấy được tại Nha Trang, các quầy bán hàng lưu niệm trưng bày đa dạng các loại hàng hoá như các món trang sức làm từ biển: sò, hến, ốc, đá, các loại san hô, hay hàng dệt thổ cẩm,... nhằm đem lại cảm giác hài lòng cho khách du lịch khi có thêm nhiều sự lựa chọn khi mua quà lưu niệm. Là thành phố biển ta không thể không nhắc đến các món hải sản đặc trưng tại vùng này, các hàng quán lớn nhỏ trải dài bờ biển với các món hải sản tươi sống cũng là một trong những lí do khiến khách du lịch đặt chân đến vùng đất này.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực để bảo vệ bãi biển Nha Trang xứng tầm là bãi biển đẹp nhất miền Trung. Có thể khẳng định, bãi biển Nha Trang nằm trong vịnh Nha Trang xứng đáng được chọn là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới vẫn là bãi biển đẹp nhất miền Trung. Công viên bãi biển dài gần 6 km, được chăm sóc mỗi ngày, cây cỏ tươi xinh với ghế đá, đường đi bộ tạo cảnh quan mỹ học. Trong năm 2010, việc tạo cảnh quan con đường biển cũng đã được làm, bổ sung thêm những hàng phượng vỹ và các bồn hoa. Việc dọn rác biển được cho là nghiêm túc và chất lượng với đội ngũ gần 50 công nhân dọn rác, lượm rác dọc theo bãi biển liên tục mỗi ngày, chưa kể sự ý thức của các đơn vị du lịch có mặt tiền đối diện với bãi biển đã nghiêm túc trong việc bảo vệ môi trường biển. An ninh trên bãi biển cũng rất chặt chẽ với đội cứu hộ thường xuyên có mặt để bảo đảm an toàn cho du khách.

Thoát khỏi vỏ bọc làm du lịch theo kiểu cò con, ngành du lịch Khánh Hòa quả thực đã đưa ra những chương trình hành động cụ thể, mà sự ủng hộ gần như tuyệt đối của lãnh đạo tỉnh khiến cho Nha Trang - Khánh Hòa đang và đã trở nên là một “điểm hẹn” lý tưởng trong du lịch. Trong đó, ngoài việc tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế có số vốn đầu tư lớn góp phần, sự hình thành các cụm du lịch đa dạng, quy mô, thêm vào là mạnh dạn mở đường đến tận các nơi đã và đang tiếp tục.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa đã và đang có những định hướng lớn trong công tác quy hoạch du lịch theo hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cùng với việc nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm để tạo bước đột phá nhằm tạo dựng thương hiệu Du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa, để khai thác, phát triển bền vững và bảo tồn tiềm năng du lịch đặc sắc ở vùng biển đảo này.
1.4.2. Một số kinh nghiệm từ phát triển du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa
- Trước hết, đó là vai trò của chính quyền tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa đã có những định hướng lớn trong công tác quy hoạch và thu hút đầu tư vào du lịch.
 - Đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Ngoài việc đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch biển, Nha Trang còn chú trọng phát triển các dịch vụ đi kèm như quà lưu niệm, phố đi bộ, dịch vụ đưa khách đi tham quan quanh biển…

- Công tác bảo vệ môi trường, an ninh bãi biển luôn được quan tâm nhằm đem lại sự an toàn cho du khách.

- Công tác xúc tiến quảng bá du lịch được chú trọng.

- Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, Nha Trang cũng cần xem lại công tác quy hoạch bãi biển khi nhiều nhà hàng, khách sạn được xây dựng bất hợp lý ven các bãi biển, che khuất tầm nhìn. Dọc các bãi biển Nha Trang, tốc độ phát triển các công trình xây dựng quá nóng, kèm theo việc rác thải không được xử lý tốt, đã khiến bãi biển này mất đi vẻ quyến rũ tự nhiên. Ngoài ra, gần đây, tốc độ bê tông hóa bãi biển Nha Trang diễn ra quá nhanh. Từ ngoài biển nhìn vào thấy như một khối bê tông. Điều đó đi ngược lại với trào lưu chung của thế giới.
Kết luận chương 1

Trong chương 1, tác giả đã khái quát hóa và làm rõ một số lý luận cơ bản. Cụ thể là sau khi đưa ra và phân tích các khái niệm về du lịch, tác giả đã phân tích một số nội dung chính về du lịch biển như: khái niệm du lịch biển, đặc điểm du lịch biển, ý nghĩa kinh tế - xã hội của hoạt động du lịch, nội dung và tiêu chí phát triển du lịch biển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển. Những cơ sở lý luận mà luận văn nêu ra nhằm giúp người đọc hình dung được về du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng, từ đó thấy được tầm quan trọng của việc phát triển du lịch trong đó có du lịch biển trong bối cảnh du lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của thế giới.

Chương 2:

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu
* Vị trí địa lý

Thành phố Đà Nẵng nằm ở 15o55' đến 16o14' vĩ Bắc, 107o18' đến 108o20' kinh Đông, Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tây và Nam giáp tỉnh Quảng Nam, Đông giáp Biển Đông.

Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của đất nước, trên trục giao thông Bắc - Nam về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, cách thủ đô Hà Nội 764 km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km về phía Nam và là trung điểm của tam giác di sản văn hoá thế giới nổi tiếng cố đô Huế - phố cổ Hội An - thánh địa Mỹ Sơn.

Trong phạm vi khu vực và quốc tế, thành phố Đà Nẵng là một trong những cửa ngõ quan trọng ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma đến các nước vùng Đông Bắc Á thông qua hành lang kinh tế Đông Tây với điểm kết thúc là Cảng biển Tiên Sa. Nằm ngay trên một trong những tuyến đường biển và đường hàng không quốc tế, thành phố Đà Nẵng có một vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững.

Với vị trí này đã tạo điều kiện để Đà Nẵng phát triển không chỉ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của miền Trung và Tây Nguyên, mà còn là điểm đến hấp dẫn trên con đường di sản miền Trung. Vì thế Đà Nẵng có lợi thế so sánh về du lịch với các địa phương khác trên cả nước nên việc phát triển Đà Nẵng thành trung tâm du lịch quan trọng và là động lực đẩy mạnh phát triển du lịch của vùng là nhiệm vụ quan trọng hiện nay.
* Địa hình

Địa hình thành phố Đà Nẵng vừa có đồng bằng vừa có núi, vùng núi cao và dốc tập trung ở phía Tây và Tây Bắc, từ đây có nhiều dãy núi chạy dài ra biển, một số đồi thấp xen kẽ vùng đồng bằng ven biển hẹp.

Thành phố Đà Nẵng với cảnh quan ven biển đẹp, độc đáo, các dạng địa hình tương phản gây nên sự hấp dẫn đối với du khách sẽ là điều kiện và cơ hội thuận lợi cho du lịch biển Đà Nẵng phát triển.
* Khí hậu

Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến động. Khí hậu Đà Nẵng là nơi chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam, với tính trội là khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam. Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 và mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, thỉnh thoảng có những đợt rét mùa đông nhưng không đậm và không kéo dài. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25,9oC; cao nhất vào các tháng 6, 7, 8, trung bình từ 28 - 30oC; thấp nhất vào các tháng 12, 1, 2, trung bình từ 18 - 23oC. Độ ẩm không khí trung bình là 83,4%; cao nhất vào các tháng 10 và 11, trung bình từ 85,67 - 87,67%; thấp nhất vào các tháng 6, 7, trung bình từ 76,67 - 77,33%. Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.504,57 mm/năm; lượng mưa cao nhất vào các tháng 10, 11, trung bình từ 550 - 1.000 mm/tháng; thấp nhất vào các tháng 1, 2, 3, 4, trung bình từ 23 - 40 mm/tháng. Số giờ nắng bình quân trong năm là 2.156,2 giờ; nhiều nhất là vào tháng 5, 6, trung bình từ 234 đến 277 giờ/tháng; ít nhất là vào tháng 11, 12, trung bình từ 69 đến 165 giờ/tháng.
Với điều kiện khí hậu này rất thích hợp để phát triển du lịch biển, nhất là khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8.

2.1.1.2. Tiềm năng du lịch biển của thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng - dải đất miền Trung, mở cửa thấy biển, quay đầu thấy núi. Tiềm năng du lịch nổi trội của Đà Nẵng là du lịch biển, nhất là sau khi Tạp chí kinh tế nổi tiếng của Mỹ, Forbes bình chọn bãi biển Đà Nẵng là một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh.

Về tiềm năng du lịch biển, bờ biển Đà Nẵng với nhiều bãi biển đẹp nằm rải rác từ phía Bắc đến phía Nam như Nam Ô, Xuân Thiều, Thanh Bình, Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà, Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non Nước… trong đó có nhiều bãi tắm đã được du khách quốc tế biết đến là nơi nghỉ dưỡng, thư giãn, tắm biển lý tưởng nhất khu vực Đông Nam Á. Biển Đà Nẵng đã được tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) bình chọn là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh, với những khu du lịch sinh thái Bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Núi Chúa, Hải Vân đệ nhất hùng quan, có nhiều địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng cùng nhiều khu nghỉ dưỡng như Furama, Silver Shores, Olalani, Hoàng Anh Gia Lai… rất sang trọng. Đà Nẵng nằm ở trung tâm của tam giác di sản văn hoá thế giới: cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, rất thuận tiện trong việc xây dựng các chương trình du lịch cho khách tàu biển đi và về trong ngày. Hệ thống giao thông đường bộ, đường hàng không, đường thủy từ Đà Nẵng đến các di sản văn hóa thế giới trong khu vực đang từng bước ngày càng mở rộng và hoàn thiện hơn, đường hầm Hải Vân, đường đến Thánh địa Mỹ Sơn… đã được hoàn thành là những điều kiện hết sức thuận lợi góp phần thúc đẩy du lịch đường biển phát triển. Đà Nẵng đang là điểm trung chuyển lượng lớn du khách cả nước và quốc tế vào khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Cảng Đà Nẵng là một trong những cảng lớn của cả nước, có mức nước sâu phù hợp, thường xuyên đón những chuyến tàu container chuyên dụng phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương và khu vực. Cảng Đà Nẵng trong nhiều năm qua có tốc độ tăng trưởng cao, đáp ứng yêu cầu cảng trung chuyển, là điểm cuối cho hàng hóa của tuyến hàng lang kinh tế Đông Tây nối liền 4 nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam. Ngoài ra Cảng Tiên Sa ngày càng trở nên tấp nập đón đưa những chuyến tàu du lịch của bạn bè khắp năm châu đến thăm thành phố.

Biển Đà Nẵng có độ sóng nhỏ, nước êm, nước trong xanh bốn mùa, không bị ô nhiễm. Độ mặn vào khoảng 60%, độ an toàn cao. Một số nơi có nhiều san hô, nguồn động thực vật ven bờ và dưới bờ biển phong phú. Điều đặc biệt là hầu hết các bãi tắm đều gần trung tâm thành phố, đường sá thuận lợi; có thể đi đến bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Nước biển ấm, ít sóng nên khách có thể tắm gần như quanh năm, nhưng thích hợp nhất là mùa hè, khoảng từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch. Hầu hết các bãi biển đều có thể phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ du khách như: câu cá, lướt ván, lặn, du thuyền.

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

2.1.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đà Nẵng được xác định là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học và công nghệ của miền Trung và cả nước với mức tăng trưởng kinh tế liên tục và khá ổn định gắn liền với các mặt tiến bộ trong đời sống xã hội, cơ sở hạ tầng phát triển, đô thị được chỉnh trang,… Tốc độ tăng GDP bình quân trong giai đoạn 2001 - 2010 đạt 11,25%, năm 2010 tăng 11,56%. Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2010: ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng 42,01%; ngành dịch vụ 54,21%; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 3,75%.

Hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu của thành phố trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng tăng lên qua các năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ năm 2010 đạt 634,45 triệu USD, tăng 24,61% so với năm 2009.
Với sự năng động của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong nhiều năm, chỉ số năng lực cạnh tranh liên tục đứng đầu cả nước, Đà Nẵng có thế và lực để thu hút đầu tư vào ngành du lịch.

2.1.2.2. Dân số, lao động, việc làm

Tính đến năm 2010, dân số thành phố Đà Nẵng là 926.018 người, với tỷ lệ tăng dân số là 3,48%. Đà Nẵng là đô thị có dân số thành thị lớn nhất nước. Năm 2010, dân số thành thị là 805.320 người, chiếm 86,96% tổng dân số toàn thành phố, tăng bình quân 3,5%/năm trong giai đoạn 2000 - 2010.

Tốc độ đô thị hoá nhanh nên tỷ lệ tăng dân số cao và mật độ dân số cũng tăng theo, từ 535 người/km2 vào năm 1997 lên 721 người/km2 năm 2010. Dân số phân bố không đều giữa các quận (huyện); quận tập trung đông dân cư gồm quận Hải Châu, Sơn Trà, đặc biệt quận Thanh Khê có mật độ dân số 18,05 ngàn người/km2, cao nhất thành phố. Các quận (huyện) còn lại mật độ dân số thấp hơn nhiều so với khu vực nội thành.

Đà Nẵng có nguồn nhân lực dồi dào. Năm 2010, lực lượng lao động xã hội toàn thành phố là 462.979 người, chiếm gần 50% dân số, trong đó, số lao động có việc làm là 440.500 người (chiếm 95,14% lực lượng lao động). Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực thành phố Đà Nẵng tương đối cao so với trung bình chung của cả nước. Theo số liệu năm 2010, toàn thành phố có 83.498 lao động có trình độ đại học, cao đẳng (chiếm 18,03%), lao động có trình độ trung học là 26.039 lao động (chiếm 5,62%) và công nhân kỹ thuật là 37.914 người (chiếm 8,18%). Trong giai đoạn 2006 - 2010, mỗi năm thành phố giải quyết việc làm cho 3,28 vạn lao động.
Đà Nẵng là một trong những tỉnh thành trong cả nước có các chỉ số phát triển giáo dục cao với hệ thống giáo dục khá hoàn chỉnh, tạo nền tảng thuận lợi và vững chắc cho việc phát triển nguồn nhân lực của thành phố nhằm thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống. Hàng năm các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tại Đà Nẵng đã đào tạo hàng ngàn lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ tay nghề đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực không chỉ cho thành phố mà còn cho cả khu vực miền Trung. Đây cũng là một lợi thế cạnh tranh của thành phố trong thu hút đầu tư nước ngoài.
 Với dân số đông, lực lượng lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao, có chỉ số phát triển giáo dục với hệ thống giáo dục khá hoàn chỉnh là cơ sở để cung cấp nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng cho ngành du lịch.
2.1.2.3. Cơ sở hạ tầng
Trong những năm qua, Đà Nẵng đã có những chuyển biến mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng là một đầu mối giao thông quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước với hệ thống sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, các tuyến đường bộ, đường sắt Bắc Nam đã phát triển hoàn chỉnh và thuận lợi.

Cảng Đà Nẵng là cảng thương mại lớn thứ ba ở Việt Nam sau cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng. Với độ sâu cầu cảng 11 m, hệ thống kho bãi và trang thiết bị đồng bộ vừa được nâng cấp bằng nguồn vốn của Chính phủ Nhật Bản, cảng Đà Nẵng có thể tiếp nhận các loại tàu hàng có trọng tải 45.000 DWT và các tàu chuyên dùng khác như tàu container, tàu khách, tàu hàng siêu trường siêu trọng. Năng lực bốc dỡ hàng hoá 4 triệu tấn/năm. Từ cảng Đà Nẵng hiện có các tuyến tàu biển quốc tế đi Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng là một trong ba sân bay tốt nhất của Việt Nam. Ngoài các chuyến bay nội địa, hàng tuần còn có các chuyến bay quốc tế trực tiếp từ Đà Nẵng đi Singapore, Bangkok, Đài Bắc... Sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện đang được nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách và hàng hóa ngày càng tăng.

Hệ thống đường giao thông trong và ngoài thành phố không ngừng được mở rộng và xây mới. Nhiều công trình lớn đã đưa vào sử dụng như đường Nguyễn Tất Thành, đường Điện Biên Phủ, đường Ngô Quyền, đường Bạch Đằng, đường Sơn Trà - Điện Ngọc, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, cầu Sông Hàn, cầu Tuyên Sơn, cầu Thuận Phước… không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về giao thông và phát triển du lịch mà còn tạo cảnh quan, làm thay đổi cơ bản diện mạo của một đô thị thuộc loại sầm uất nhất ở miền Trung Việt Nam.

Hệ thống bưu chính viễn thông: Đà Nẵng là một trong ba trung tâm bưu chính viễn thông lớn của đất nước, có trạm cáp quang biển quốc tế SE-ME-WE 3, đường truyền quốc tế tốc độ 355Mbps với chất lượng tốt hàng đầu các nước Đông Nam Á. Bưu điện Đà Nẵng hiện đang cung cấp các dịch vụ viễn thông đa dạng và hiện đại, đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Hệ thống cấp điện, cấp nước: Nguồn điện dùng cho sinh hoạt và sản xuất của thành phố Đà Nẵng được đảm bảo cung cấp từ lưới điện quốc gia thông qua đường dây 500 KV Bắc - Nam. Được sự  hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, mạng lưới cung cấp điện, nước của thành phố đã được đầu tư hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

Các dịch vụ hỗ trợ đầu tư khác (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…): Hầu hết các ngân hàng và các công ty tài chính lớn của Việt Nam đều có chi nhánh tại Đà Nẵng. Một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty bảo hiểm quốc tế cũng đang hoạt động có hiệu quả tại thành phố. Các dịch vụ này ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

2.1.3. Tình hình chính trị và các điều kiện an toàn đối với du khách

Trong vài năm trở lại đây, thế giới tiếp tục chứng kiến những thách thức vô cùng to lớn. Đó là nạn khủng bố quốc tế, một nguy cơ thật sự, luôn ẩn hiện, đe dọa đến nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, tình trạng xung đột, nội chiến gia tăng, đã tác động tiêu cực đến bức tranh chung của toàn thế giới. Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam được đánh giá là điểm an toàn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Đối với Đà Nẵng, bằng sự nỗ lực của mình, tình hình an ninh trật tự của thành phố được đảm bảo, tạo sự yên tâm cho du khách. Đặc biệt trong những năm gần đây, thành phố đã thực hiện chương trình “5 không 3 có”, đến nay đã không còn tình trạng du khách bị gây khó chịu khi đến các điểm tham quan bởi đội ngũ ăn xin. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã thành lập các đội cứu hộ tại các bãi biển nhằm đảm bảo an toàn cho khách tắm biển.
2.1.4. Các chính sách phát triển du lịch biển
Với chủ trương đẩy mạnh phát triển du lịch, trong đó có du lịch biển, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nhiều chính sách như xúc tiến du lịch, chính sách thu hút đầu tư, chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, tuyên truyền đối với người dân… nhằm thực hiện mục tiêu đề ra.

* Chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch biển

Trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã dần chú trọng đến công tác xúc tiến du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng nhằm thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Ngành du lịch thành phố đã tăng cường các hoạt động quảng bá thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động và đa dạng với định hướng xây dựng một hình ảnh “Đà Nẵng thân thiện - hấp dẫn - văn minh - an toàn ” trong mắt du khách.
Bằng sự nỗ lực của mình, trong những năm qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, trong đó phải kể đến việc xuất bản ấn phẩm Danang Highlights (100% nguồn vốn xã hội hóa) cùng việc ra mắt Cổng thông tin du lịch đã giới thiệu đầy đủ thông tin về du lịch Đà Nẵng cho du khách. Song song với vấn đề này, ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã đặc biệt quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội khai thác hiệu quả khách du lịch ở các hội chợ lớn trong nước như: Hội chợ Triển lãm quốc tế du lịch ITE HCMC 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại hai đầu đất nước. Để hạn chế sự sụt giảm lượng du khách quốc tế, ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã chủ động tham gia một số hội chợ, hội thảo, triển lãm quốc tế tại nước ngoài để quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng như: Hội chợ Quốc tế du lịch TRAVEX tại Campuchia, Hội chợ du lịch Quốc tế Quảng Châu, Trung Quốc... Bên cạnh đó, du lịch Đà Nẵng cũng thường xuyên tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát, tìm hiểu, xây dựng các chương trình tour du lịch cho du khách đến Đà Nẵng trong thời gian tới; tổ chức các hội thi như bắn pháo hoa quốc tế, giải bóng đá cúp du lịch…; tiếp tục tham gia các hoạt động của Tổ chức Xúc tiến Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (gọi tắt là TPO) tạo cơ hội để thành phố Đà Nẵng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo mối quan hệ và thắt chặt tình hữu nghị với các thành viên khác trong tổ chức, là điều kiện tốt để thành phố Đà Nẵng hòa nhập vào thị trường du lịch chung của khu vực và trên toàn thế giới.

Ngoài ra, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của Đà Nẵng cũng có nhiều dấu ấn từ việc phối hợp với ngành hàng không và các địa phương như: Khai trương đường bay quốc tế mới Quảng Châu - Đà Nẵng, đường bay nội địa Đà Nẵng - Đà Lạt, đón các chuyến bay charter đến Đà Nẵng (từ Fukuoka, Niigata, Kansai, Okayama- Nhật Bản, Thượng Hải - Trung Quốc và Hồng Kông...); liên kết với Quảng Nam và Thừa Thiên Huế xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề “Ba địa phương - một điểm đến”.

 Chính nhờ những hoạt động như trên, thời gian qua Đà Nẵng đã thu hút được sự chú ý của nhiều tạp chí du lịch lớn của khu vực đã đến tìm hiểu và viết bài giới thiệu về Đà Nẵng như: tạp chí TTG, tạp chí Tourism Scope..., để địa danh Đà Nẵng ngày càng xuất hiện dày hơn trên các ấn phẩm nước ngoài, tạo cơ hội để Đà Nẵng đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá, xúc tiến điểm đến và hình ảnh du lịch của mình đến với thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, công tác quảng bá - tiếp thị của ngành du lịch Đà Nẵng trong thời gian qua vẫn chưa đem lại hiệu quả mong muốn. Kinh phí cho xúc tiến du lịch của thành phố chưa nhiều, quy mô hoạt động xúc tiến còn nhỏ, chương trình xúc tiến quảng bá chậm đổi mới chưa đáp ứng nhu cầu du khách, một số doanh nghiệp thiếu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin cho du khách gây tác động tiêu cực đến phát triển du lịch bền vững. Đà Nẵng đã xác định du lịch là ngành mũi nhọn thì càng phải đầu tư “tiếp thị” mạnh mẽ hơn nữa ra quốc tế.

* Chính sách thu hút đầu tư

Trong những năm qua, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nhiều chính sách thông thoáng, rộng mở nhằm thu hút thu hút các nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) phục vụ đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư và bằng chứng là 3 năm liền (2008 - 2010) dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của cả nước. Hoạt động xúc tiến đầu tư được thành phố chú trọng khi giảm các thủ tục hành chính, tăng cường quảng bá, tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến hợp tác đầu tư ở khu vực và các đối tác chiến lược như Nhật Bản, Hàn Quốc... Lãnh đạo thành phố luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, trực tiếp lắng nghe và giải quyết các vướng mắc từ nhà đầu tư. Ở phương diện khác, qua quy hoạch và đầu tư phát triển đô thị, Đà Nẵng đã phát huy lợi thế so sánh của mình trong khu vực và gắn kết với đầu tư phát triển kinh tế vùng trọng điểm khu vực miền Trung. Đà Nẵng có hạ tầng giao thông thuận lợi, nguồn nhân lực... bảo đảm cho đầu tư phát triển của doanh nghiệp FDI. Một vấn đề mà doanh nghiệp FDI rất hài lòng là khả năng giao “đất sạch” (đã giải tỏa đền bù), giúp cho tiến độ giải ngân vốn FDI tăng, dự án đầu tư sớm đưa vào khai thác, sử dụng.

Chính nhờ những chính sách đúng đắn, bên cạnh việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khác, Đà Nẵng cũng là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp nước ngoài về kinh doanh du lịch, bất động sản. Điển hình là các dự án của Tập đoàn Indochina Capital, VinaCapital, Silver Shores Hoàng Đạt, Olalani... Với số vốn đầu tư lớn và đặc biệt được đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, các dự án này đã không ngừng góp phần cải thiện bộ mặt đô thị của thành phố, nhất là góp phần đánh thức tiềm năng du lịch các bãi biển xinh đẹp của Đà Nẵng.

* Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực

Trong bất kỳ tổ chức nào con người cũng luôn là yếu tố đóng vai trò tiên quyết. Trong bộ máy chính quyền, yếu tố con người lại càng tỏ ra quan trọng hơn. Chính vì thế, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực là một chính sách được rất nhiều địa phương quan tâm thực hiện trong những năm gần đây nhằm nâng con chất lượng đôi ngũ cán bộ công chức, đáp ứng được yêu cầu quản lý trong thời kỳ mới.
Cùng với nhiều tỉnh khác như Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh,… Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện chính sách trên.

Thành phố đã thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ ban đầu đối với những người có học hàm, học vị, những cán bộ có trình độ chuyên môn cao tự nguyện đến làm việc lâu dài tại thành phố và chế độ khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại thành phố Đà Nẵng; đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Thành phố cũng đã thành lập Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của thành phố.

Với chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ công chức không ngừng được trẻ hóa và nâng cao về chất lượng.
Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Nẵng hoàn thành là điểm nhấn cho công tác đào tạo đội ngũ lao động lĩnh vực du lịch.
* Chính sách tuyên truyền người dân

Đà Nẵng là địa phương có nhiều lợi thế về kinh tế biển. Ý thức được điều đó, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền biển, đảo. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước.
2.1.5. Cộng đồng dân cư

Những năm qua, từ khi có Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Đà Nẵng đã có những bước tiến mới trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị và chăm lo cuộc sống của toàn dân. Diện mạo thành phố đổi thay từng ngày, môi trường cảnh quan trong lành khang trang, người dân có ý thức, thân thiện và hiếu khách. Những nhận định đó không phải tự người Đà Nẵng nói ra mà là của du khách gần xa nói về Đà Nẵng sau mỗi lần đến mảnh đất này. Điều đó làm những người Đà Nẵng vốn yêu mến thành phố quê hương thêm tự hào.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn những tồn tại, bất cập, đó là ý thức bảo vệ môi trường của người dân, đặc biệt là trên các bãi biển vẫn còn tình trạng xả rác, tình trạng bu bám, chèo kéo khách vẫn còn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch thành phố.
Trong thời gian đến, chính quyền cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để nâng cao ý thức người dân, cùng chung tay bảo vệ môi trường, tài nguyên biển cũng như các giá trị văn hóa, góp phần tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách.

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2005 - 2011

2.2.1. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch biển

2.2.1.1. Hệ thống cơ sở lưu trú

Hình 2.1 cho thấy sự thay đổi của số lượng khách sạn hiện có trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ 2005 - 2011. Trong giai đoạn này, số lượng khách sạn tăng liên tục qua các năm với tốc độ tăng bình quân là 26,14%. Có thể nói, thị trường kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có qui mô mở rộng trong giai đoạn 2005 - 2011. Năm 2005, Đà Nẵng có 69 khách sạn thì đến năm 2011 những con số này là 278.
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Hình 2.1. Số lượng khách sạn  giai đoạn 2005 -2011

(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, Báo cáo tổng hợp số liệu du lịch năm 2011 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng) 
Số lượng phòng cũng tăng lên liên tục và tăng nhanh qua các năm, từ 2.348 phòng vào năm 2005 lên 4.880 phòng vào năm 2009 và lên đến 7.423 phòng vào năm 2011.
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Hình 2.2. Số lượng phòng giai đoạn 2005 -2011

(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, Báo cáo tổng hợp số liệu du lịch năm 2011 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng)
Cùng với sự tăng lên của số lượng khách sạn thì các khách sạn chất lượng cao cũng tăng lên. Năm 2005, Đà Nẵng có 11 khách sạn từ 3 sao trở lên thì đến năm 2011 số khách những con số này là 40. Tuy nhiên, con số này còn khá khiêm tốn trong tổng số khách sạn toàn thành phố.
Hiện Đà Nẵng có 5 khách sạn 5 sao đã được chính thức công nhận và sẽ đưa vào hoạt động các khách sạn tương đương 5 sao của các thương hiệu quốc tế nổi tiếng về khách sạn như Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Hyatt Regency Đà Nẵng, Mercue, Inter Continental DaNang Resort. Trong thời gian đến, khi Đà Nẵng dần chuyển hướng sang luồng khách cao cấp thì cần phải có biện pháp thu hút đầu tư vào khách sạn đạt chuẩn.
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Hình 2.3. Số lượng khách sạn đạt chuẩn 3 sao trở lên  giai đoạn 2005 -2011

(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, Báo cáo tổng hợp số liệu du lịch năm 2011 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng)
[image: image4.png]4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

m S6phongdat chuan 3 sao tré
lén
mKhac





Hình 2.4. Số lượng phòng đạt chuẩn 3 sao trở lên giai đoạn 2005 -2011

(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, Báo cáo tổng hợp số liệu du lịch năm 2011 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng)
Hoạt động kinh doanh của các khách sạn giữ tốc độ tăng trưởng khá ổn định trong suốt thời kỳ 2005 - 2011 với công suất sử dụng phòng bình quân là 75%. Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng, các khách sạn ven biển và khách sạn 3 - 5 sao có công suất sử dụng phòng vào mùa hè có thể lên đến 90 - 100%. 
Bảng 2.1. Hoạt động khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Hệ số sử dụng buồng (%)
	    97,80 
	    85,49 
	    83,04 
	    66,54 
	    49,56 
	    70,00 

	Hệ số sử dụng giường (%)
	    96,83 
	    81,76 
	    71,30 
	    56,72 
	    45,53 
	    55,00 


(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, Báo cáo tổng hợp số liệu du lịch năm 2011 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng)
2.2.1.2. Hệ thống nhà hàng, cửa hàng bán đồ lưu niệm

Hệ thống nhà hàng có hơn 200 nhà hàng ăn uống, trong đó 22 nhà hàng kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn. Thực đơn ẩm thực phục vụ khách khá đa dạng.

Đối với dịch vụ ăn uống, các doanh nghiệp Đà Nẵng mới chỉ có một số món ăn có thể coi là đặc sản như bánh tráng cuốn thịt heo, bò tái cầu Mống, mì quảng, gỏi cá, nộm sứa, nước mắm Nam Ô, nem tré, hải sản, ... Trong thời gian qua, cũng không phát triển thêm các món mới. Trong số những món ăn này, chỉ có 3 - 4 món ăn phổ biến, được doanh nghiệp đưa vào phục vụ du khách... Các món còn lại chưa để lại nhiều ấn tượng cho du khách và các nơi khác cũng không thiếu các sản phẩm này. Thực tế trên đặt ra yêu cầu phải phát triển thương hiệu cho các sản phẩm ăn uống của Đà Nẵng, chẳng hạn như các sản phẩm từ biển.  

Các nhà hàng, quán ăn thường phục vụ các món nhậu, chủ yếu phục vụ cho khách tại chỗ, ít có nhà hàng để lại ấn tượng cho du khách. Chỉ có một vài nhà hàng lớn mang phong cách riêng, đủ khả năng để lại ấn tượng cho du khách. Đà Nẵng cũng có rất nhiều địa điểm phục vụ đồ uống, giải khát, nhưng cũng có ít địa điểm mang nét độc đáo, đặc trưng. Một số địa điểm có thể tạm coi là địa điểm có nét độc đáo về cách bài trí, làm nơi giao dịch, thư giãn cho du khách như Trúc Lâm Viên, Mỹ An Viên, Vietnamhouse... nhưng món ăn, đồ uống cũng chưa đa dạng, hấp dẫn.

Về dịch vụ bán hàng lưu niệm, các doanh nghiệp mới chỉ kinh doanh một số loại sản phẩm từ trước đến nay là: đá mỹ nghệ Non Nước, tranh (sơn mài, vẽ, thêu...), vải tơ tằm, hải sản khô, nem tré... Đà Nẵng cũng có nhiều cửa hàng kinh doanh hàng lưu niệm dọc đường Nguyễn Chí Thanh, Bạch Đằng, Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Trần Hưng Đạo, sân bay Đà Nẵng, chợ Hàn... hoặc các quầy hàng lưu niệm tại các khách sạn, các điểm tham quan. Đặc điểm chung của các điểm kinh doanh hàng lưu niệm là rải rác, thiếu tập trung, gây khó khăn cho du khách trong việc tìm kiếm, đặc biệt đối với khách quốc tế. Mặt hàng lưu niệm được coi là đặc trưng của Đà Nẵng có hàng đá mỹ nghệ tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, cung cách kinh doanh của các chủ hàng ở đây còn nghiệp dư, chạy theo lợi nhuận trước mắt, giá cả các mặt hàng không ổn định, chưa có sự liên kết với các hãng vận tải lớn để xuất khẩu hàng ra nước ngoài. Các mặt hàng mực khô, bò khô, nem tré…, vị ngon không kém các mặt hàng ở nơi khác nhưng chưa tạo được thương hiệu nên không có sức hấp dẫn đối với du khách.
Ngoài ra, giá các mặt hàng lưu niệm cũng thường có sự phân biệt giữa khách quốc tế và khách nội địa. Có một số doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận trước mắt nên nâng giá các mặt hàng lưu niệm, đặc biệt là mặt hàng đá tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn lên quá cao khi bán cho khách quốc tế, nhiều lúc cao hơn cả mặt hàng đá mỹ nghệ cũng sản xuất tại Ngũ Hành Sơn nhưng được bán tại Hội An. Sự tùy tiện này đã làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch và sự phát triển du lịch của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được logo đặc trưng của riêng mình. Tuy nhiên, việc khai thác lợi ích kinh tế của hình ảnh logo vẫn chưa thấy đặt ra. Mẫu logo Đà Nẵng hiện nay chủ yếu do chính quyền thành phố đặt làm để tặng cho các đoàn khách khi đến thăm thành phố hoặc mang đi tặng ở nước ngoài, không hề thấy ở các cửa hàng lưu niệm. Các sản phẩm hàng lưu niệm có gắn liền với logo trên cũng rất hạn chế.

Nhìn chung, số cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chất lượng chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu mua sắm, ăn uống của khách du lịch. Hàng năm, thành phố đều thực hiện việc xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Đây cũng là dịp để các đơn vị chức năng rà soát chất lượng dịch vụ của các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong ngành du lịch và quảng bá thương hiệu cho các cơ sở đạt chuẩn. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 35 cơ sở được công nhận danh hiệu "Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch", trong đó 22 cơ sở ăn uống và 13 cơ sở mua sắm. Đây là con số không lớn trước yêu cầu phát triển du lịch của thành phố. Điều này đòi hỏi chính quyền cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cần chú trọng hơn nữa để ngành du lịch thành phố phát triển không chỉ về số lượng mà phải đi sâu vào chất lượng.

2.2.1.3. Hệ thống các công ty kinh doanh du lịch

Hệ thống các công ty du lịch ở Đà Nẵng phát triển chưa mạnh mặc dù Đà Nẵng được coi là địa điểm trung chuyển du lịch lớn của cả nước. Tính đến cuối năm 2011 có 108 đơn vị kinh doanh lữ hành, trong đó có 31 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, 34 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa, 24 chi nhánh lữ hành quốc tế và 15 văn phòng đại diện. Các công ty du lịch ở Đà Nẵng phần lớn làm nhiệm vụ nối tour cho các hãng lữ hành của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nên bị động về nguồn khách. Khả năng khai thác nguồn khách du lịch quốc tế trực tiếp còn thấp. Hệ thống phân phối của Đà Nẵng năng lực cạnh tranh còn thấp và chưa có chiến lược tiếp thị hiệu quả nên chưa có nhiều những tour trọn gói, đặc biệt là những tour du lịch đi nước ngoài. Việc phân phối nguồn khách trong nước đi nước ngoài chủ yếu do Vitour và Danatour thực hiện, nhưng số lượng rất ít. Còn các đơn vị khác thì bán lại cho các hãng lữ hành của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc các hãng lữ hành quốc tế.

Hoạt động kinh doanh lữ hành tại Đà Nẵng khá ổn định và phát triển nhanh. Nhiều tour du lịch được các doanh nghiệp đưa vào hoạt động với mục đích khai thác có hiệu quả lợi thế của Đà Nẵng. Các loại hình tour tuyến khá đa dạng, từ đường bộ, đường biển, đường hàng không... tạo điều kiện cho du khách có nhiều sự lựa chọn hơn trong quyết định du lịch của mình. 

Tuy nhiên, hoạt động lữ hành còn có những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh như giảm giá tour, giảm giá các dịch vụ để thu hút khách, nên không đảm bảo chất lượng dịch vụ. Việc phối hợp, hợp tác giữa lữ hành và khách sạn vẫn còn hạn chế, chưa tạo được mối quan hệ gắn kết khai thác có hiệu quả.
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Hình 2.5. Số lượng các đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, Báo cáo tổng hợp số liệu du lịch năm 2011 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng)
Tổng số doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Đà Nẵng hiện nay là 521 doanh nghiệp. Qua Bảng 2.2, có thể thấy số lượng doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch của thành phố Đà Nẵng tăng khá nhanh trong giai đoạn 2005 - 2011 (tăng bình quân 19,49%/năm). Có thể nhận thấy, số lượng doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà hàng tăng cao hơn so với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Điều này cho thấy, kinh doanh lưu trú và nhà hàng ở Đà Nẵng có xu hướng phát triển hơn so với kinh doanh lữ hành.
Bảng 2.2. Số lượng các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn Đà Nẵng
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	Tốc độ tăng bình quân

	Các đơn vị lữ hành
	68
	70
	74
	77
	78
	82
	108
	8,02% 

	Các đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà hàng
	111
	152
	219
	242
	376
	394
	413
	 24,48%

	Cộng
	179
	222
	293
	319
	454
	476
	521
	 19,49%


(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, Báo cáo tổng hợp số liệu du lịch năm 2011, Bảng quy hoạch tổng thể phát triển VH - TT & DL thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng)
2.2.1.4. Hoạt động đầu tư phát triển du lịch biển
Trong thời gian qua, với nhiều chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư, tình hình đầu tư vào du lịch có những bước tiến đáng kể. Trong thời gian khá ngắn, thành phố đã thu hút nhiều dự án đầu tư và hình thành các khu du lịch có quy mô lớn, hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng biển... Năm 2006 có 29 dự án đầu tư vào du lịch với tổng số vốn đầu tư là 553,6 triệu USD. Năm 2010, thành phố có 55 dự án đầu tư vào du lịch với tổng số vốn lên đến 2.835,7 triệu USD; trong đó có 10 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 1.212 triệu USD và 45 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư 1.623,7 triệu USD. Và đến năm 2011, con số đã là 57 dự án với tổng số vốn 3.148,2 triệu USD, trong đó có 11 dự án đầu tư nước ngoài và 46 dự án đầu tư trong nước [13], [15].
2.2.2. Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch biển 

2.2.2.1. Số lượng sản phẩm du lịch biển
Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ven biển, nhờ vậy ngành du lịch có mức tăng trưởng cao. Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch phát triển đa dạng với tổng số 278 cơ sở với 7.423 phòng và đang được chú trọng đầu tư, xây dựng thêm nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch.
Du lịch biển Đà Nẵng đã có gần như đầy đủ các loại hình du lịch biển - gắn với biển có tắm biển, nghỉ dưỡng, lặn biển, thể thao trên biển (lướt sóng, đua thuyền, mô tô nước…); gắn với đời sống dân cư vùng biển có các hình thức tham quan, tìm hiểu các hoạt động văn hóa địa phương, mua sắm sản phẩm du lịch… Thời gian hoạt động của du lịch biển Đà Nẵng kéo dài gần suốt năm; các bãi biển Đà Nẵng luôn hấp dẫn du khách nhất là vào mùa hè.

Ngoài loại hình du lịch tắm biển phổ biến từ trước đến nay, Đà Nẵng phát triển các sản phẩm biển phong phú để thu hút khách du lịch đến với thành phố biển. Đó là lặn biển ngắm san hô ở Sơn Trà; lướt sóng Mỹ Khê; câu cá trên các Bãi Nam, Bãi Bụt…; Lễ hội Cầu ngư, Lễ Tế Cá Ông ở Nam Ô, Thanh Khê… Đà Nẵng còn phát triển các dịch vụ chất lượng cao phục vụ mọi loại đối tượng, đó là các khu mua sắm, các resort cao cấp ven biển như Furama, Sandy Beach, Bãi Bụt, Biển Đông…
Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch vẫn chưa đa dạng, hấp dẫn. Đó là, đối với sản phẩm du lịch biển, chủ yếu Đà Nẵng khai thác dịch vụ tắm biển, bên cạnh đó thì có thêm các tour lặn biển ngắm san hô, … nhưng không có các dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Khách đến với Đà Nẵng, tắm biển xong rồi không biết đi đâu.
Điều đầu tiên phải nói đến đó là các sản phẩm lưu niệm. Các điểm kinh doanh hàng lưu niệm thì nằm rải rác, thiếu tập trung, gây khó khăn cho du khách trong việc tìm kiếm, đặc biệt đối với khách quốc tế. Sản phẩm hàng lưu niệm chủ yếu là đá mỹ nghệ Non Nước, tranh (sơn mài, vẽ, thêu...), vải tơ tằm, hải sản khô, nem tré... Do đó, không chỉ du khách từ nơi xa đến mà kể cả người Đà Nẵng khi muốn tặng quà cho bạn bè ở các nơi cũng khó mà tìm ra một sản phẩm nào đó mang biểu tượng của thành phố mình.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng không có siêu thị miễn thuế, điều thu hút du khách mua sắm và các khu vui chơi, giải trí phục vụ du khách. Kể cả nhu cầu về một con phố du lịch, trên đó không chỉ có chuyện đi bộ mà là một tụ điểm để các quầy bar, cà phê, hàng lưu niệm, ẩm thực đủ hấp dẫn với du khách… tuy đã được ngành du lịch đặt ra từ lâu nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.
Nhìn lại sự phát triển du lịch biển của Nha Trang - Khánh Hòa, có thể nói sản phẩm du lịch biển của Nha Trang đa dạng hơn rất nhiều. Ngoài các sản phẩm du lịch biển như tắm biển, lặn biển ngắm san hô, câu cá và các trò chơi trên biển hấp dẫn như dù bay, lướt ván, mô tô nước... cùng với việc tổ chức các sự kiện, Nha Trang còn có những sản phẩm độc đáo khác. Đó là các tour du lịch thăm các đảo. Ngoại trừ vịnh Hạ Long, chưa có nơi nào như ở Nha Trang lại có nhiều tuyến du lịch đảo đến thế: Vinpearl Land, Hòn Tằm, Bãi Trủ, Con Sẻ Tre, Thủy Cung, Hòn Một … Và cũng không có nơi nào có nhiều loại hình du lịch lạ: câu cá đêm trên biển, lặn biển, ngắm san hô bằng tàu đáy kính… Nhiều loại hình du lịch chỉ Nha Trang mới có như du lịch ra đảo Yến, tắm bùn khoáng… Và hơn hết thảy mọi điều là bãi biển Nha Trang là một bãi biển đẹp với công viên biển kéo dài từ cầu Trần Phú đến tận đường Dã Tượng dài gần 5 km. Có thể nói, con đường biển được đầu tư công phu trở thành công viên biển dài nhất Việt Nam là một trong những sự hấp dẫn của Nha Trang
 Ngoài ra, tại đây ở các điểm du lịch nguởi ta đã làm tốt công tác dịch vụ kèm theo cho tài nguyên biển của vùng. Ví dụ có những khu phố chợ đêm, hay phố đi bộ để phục vụ khách đi tham quan mua sắm như: yến sào Khánh Hoà, chợ đêm... những chiếc xe taxi không mái che làm nhiệm vụ đưa khách đi tham quan quanh biển để tận hưởng cái mát mẻ, huyền ảo của thành phố về đêm. Ta có thể nhận thấy được tại Nha Trang, các quầy bán hàng lưu niệm tại đây trưng bày đa dạng các loại hàng hoá. Các món trang sức làm từ biển: sò, hến, ốc, đá các loại san hô, hay hàng dệt thổ cẩm,... được bày bán rất nhiều nhằm đem lại cảm giác hài lòng cho khách du lịch, khi có thêm nhiều sự lựa chọn khi chọn mua quà lưu niệm.
Ngoài ra, Nha Trang còn có những tên tuổi gắn liền như Vinpearland, Diamond Bay, Yasaka Sài Gòn - Nha Trang, Evason Hideaway... đã tạo nên một thương hiệu nổi tiếng cho Khánh Hòa - nơi tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, chính trị; địa điểm được lựa chọn hàng đầu đối với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, khi vui chơi giải trí Vinpearl với nhiều trò chơi đáp ứng được nhu cầu giải trí của khách du lịch.
Qua sự so sánh trên, có thể thấy sản phẩm du lịch biển Đà Nẵng còn chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. Ngành du lịch Đà Nẵng cần phải quan tâm đầu tư, phát triển thêm các sản phẩm du lịch biển.
2.2.2.2. Chất lượng sản phẩm du lịch biển
Để khẳng định thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng, chính quyền thành phố luôn quan tâm đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Bên cạnh việc ban hành các chính sách thông thoáng thu hút đầu tư vào du lịch biển, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thành phố còn chú trọng đến công tác cứu hộ và an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các bãi biển nhằm xây dựng các bãi biển thành điểm đến văn minh, lịch sự.
Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng được nhiều du khách biết đến là một thành phố biển hấp dẫn, sôi động và Đà Nẵng không ngừng nỗ lực củng cố thêm hình ảnh văn minh, an toàn và thân thiện. Chính vì vậy, du khách đến với Đà Nẵng ngày càng hài lòng.

Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng vào năm 2010 về mức độ hài lòng của khách nội địa đối với điểm đến Đà Nẵng: Mức điểm trung bình đo lường về mức độ hài lòng chung của du khách sau khi đến với Đà Nẵng là 4,15 (trên thang điểm 5) với độ lệch chuẩn là 0,738, trong đó có tới 82,9% đánh giá trên 4 điểm. Điều này cho thấy mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với điểm đến Đà Nẵng là khá cao, tuy nhiên du khách nội địa hiện nay đến Đà Nẵng vẫn chỉ dừng lại ở nhu cầu tham quan là cơ bản.

Cũng theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, mức điểm trung bình đo lường về mức độ hài lòng chung của du khách quốc tế sau khi đến với Đà Nẵng là 3,8 trên thang điểm 4. Điều này cho thấy du khách quốc tế khá hài lòng đối với điểm đến Đà Nẵng. Kết quả điều tra của Viện được thực hiện trong thời gian tháng 3 và tháng 12/2010 với 523 mẫu phiếu khảo sát được phát cho khách du lịch đến Đà Nẵng từ châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, Đông Bắc Á và các nước Đông Nam Á. Kết quả khảo sát cho thấy, khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng với mục đích tham quan là chủ yếu, chiếm tỷ trọng 87,16%. Du khách tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí chỉ chiếm 29,5% và tham gia các lễ hội chỉ chiếm 23,95%. Điều này cho thấy các hoạt động vui chơi giải trí và lễ hội trên địa bàn thành phố vẫn chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của khách quốc tế và chưa phải là động lực chính để thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến với Đà Nẵng.

Trong thời gian đến, ngành du lịch Đà Nẵng còn phải nỗ lực hơn nữa để thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Đà Nẵng.
2.2.3. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch biển
* Nguồn nhân lực còn rất yếu và thiếu

Có thể thấy, trong những năm qua Đà Nẵng đã có những bước chuyển mình trong phát triển du lịch, bằng chứng là những chương trình thu hút du lịch có tính quốc tế như Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế hằng năm, là sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất cho các điểm tham quan, giúp ngành thu về doanh thu lớn. Tuy nhiên, để duy trì sự phát triển bền vững, nguồn nhân lực sẽ là yếu tố tiên quyết bởi thực tế, nguồn nhân lực du lịch của thành phố vẫn còn thiếu cả về lượng và chất, không đủ khả năng đáp ứng nếu du lịch tiếp tục phát triển “nóng” như hiện nay.

Bảng 2.3. Số lượng lao động theo trình độ đào tạo giai đoạn 2005 - 2009
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tổng lao động
	4.247
	4.319
	4.526
	4.627
	5.822

	Trên Đại học
	6
	8
	14
	16
	29

	Tỷ lệ
	0,14%
	0,19%
	0,31%
	0,35%
	0,50%

	Đại học, Cao đẳng
	974
	1.178
	1.245
	1.467
	1.747

	Tỷ lệ
	22,93%
	27,27%
	27,51%
	31,71%
	30,01%

	Trung cấp
	1.189
	1.161
	1.241
	1.270
	1.407

	Tỷ lệ
	28,00%
	26,88%
	27,42%
	27,45%
	24,17%

	Sơ cấp
	795
	785
	740
	710
	776

	Tỷ lệ
	18,72%
	18,18%
	16,35%
	15,34%
	13,33%

	Lao động phổ thông
	1.283
	1.187
	1.286
	1.164
	1.863

	Tỷ lệ
	30,21%
	27,48%
	28,41%
	25,16%
	32,00%


(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng)
Qua số liệu Bảng 2.3 có thể thấy trong những năm qua, số lượng lao động trong ngành du lịch không ngừng tăng lên với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2005 - 2009 là 8,21%/năm.

Cùng với việc gia tăng về số lượng, chất lượng lao động cũng có xu hướng tăng lên, thể hiện ở số lượng lao động đã qua đào tạo tăng lên qua các năm. Năm 2005, số lao động được đào tạo có 2.964 người thì đến năm 2009 con số này là 3.959 người, tăng 34%.

Mặc dù lao động có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng đang tăng lên (từ 980 người năm 2005 lên 1.776 người vào năm 2009 với mức tăng bình quân 16,03%/năm, chiếm tỷ lệ 30,5% trong tổng số lao động trong năm 2009) nhưng số lao động chưa qua đào tạo vẫn chiếm tỉ lệ lớn (32%), đặc biệt rất thiếu nhân lực quản lý cấp chuyên nghiệp. Thực tế cho thấy, Đà Nẵng hiện chưa đủ sức đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động chuyên nghiệp tại các hệ thống khách sạn, resort đang được xây dựng. Hầu hết các doanh nghiệp này phải chọn giải pháp tuyển người từ nước ngoài hoặc từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo thống kê, 90% lực lượng lao động du lịch được đào tạo ngoại ngữ nhưng chủ yếu chỉ có trình độ A, B, đặc biệt thiếu đội ngũ biết tiếng Thái, Trung Quốc, Nhật, Đức, Hàn,… 

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch của thành phố trong những năm qua đã và đang được quan tâm. Tốc độ tăng của lực lượng lao động có trình độ tham gia vào lĩnh vực du lịch đang ngày càng tăng lên. Sỡ dĩ có được kết quả trên là do ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng được mô hình quản trị nguồn nhân lực tiên tiến, làm tốt các khâu tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và duy trì nguồn nhân lực. Đặc biệt, các đơn vị liên doanh nước ngoài và các công ty lữ hành lớn, đội ngũ lao động có chất lượng khá cao, cũng như xét trên các mặt phong thái, thái độ nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, kiến thức và trình độ giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, chất lượng lao động nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của từng nghề, trong quá trình phục vụ vẫn hay mắc sai sót, tỷ lệ khách phàn nàn về chất lượng dịch vụ còn khá cao, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên du lịch của thành phố. Trong tổng số lao động trực tiếp, đội ngũ hướng dẫn viên chiếm từ 13 - 14%. Đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tổ chức và tiếp xúc với khách du lịch nhưng số lượng quá ít nên cường độ làm việc của họ trong mùa du lịch khá cao, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phục vụ.

* Nguồn nhân lực trong du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn tới
Du lịch là ngành chiếm tỉ lệ lao động cao nhất trong toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tính đến năm 2009, số lao động du lịch là 5.822 người, chiếm 88,4% toàn ngành. Với tốc độ phát triển du lịch như hiện nay, dự kiến đến năm 2015, số lao động dịch vụ sẽ cần khoảng 19.000 người mới có thể đáp ứng được hơn 15.500 phòng khách sạn.

Như đã phân tích ở trên, hiện nay cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang thiếu trầm trọng nhân lực trong ngành du lịch. Đội ngũ nhân viên hoạt động trong ngành du lịch thiếu tính chuyên nghiệp và chỉ một phần nhỏ được đào tạo bài bản tại các cơ sở du lịch có uy tín. Đặc biệt là tình trạng thiếu hướng dẫn viên có trình độ ngoại ngữ thành thạo đặc biệt là các ngoại ngữ không thông dụng đã làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm du lịch nói riêng và hình ảnh du lịch Đà Nẵng, du lịch Việt Nam nói chung. Báo cáo của Tổng cục du lịch cho biết, chỉ có 32% lao động phục vụ trực tiếp biết tiếng Anh ở mức độ khác nhau. Số người biết tiếng Pháp chiếm 3,2%. Trong những năm gần đây, lượng khách Nhật Bản và Hàn Quốc đến Việt Nam tăng vọt. Mặc dù báo cáo của Tổng cục Du lịch không đề cập đến số hướng dẫn viên biết hai ngoại ngữ này nhưng theo một số chuyên gia du lịch, tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 5%. Đây chính là một thách thức cho ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Nếu không sớm giải quyết bài toán về nhân lực, đây sẽ là rào cản hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp không khói.

2.2.4. Kết quả và đóng góp của du lịch biển

2.2.4.1. Số lượng, cơ cấu khách du lịch

Mặc dù du lịch đang được chính quyền thành phố Đà Nẵng quan tâm đầu tư và lượng khách tăng qua các năm, tuy nhiên việc khai thác và phát triển du lịch biển của Đà Nẵng còn rất thô sơ, chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có, lượng khách đến Đà Nẵng còn rất khiêm tốn. Số liệu khách du lịch qua các năm như sau:

Bảng 2.4. Lượng khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng
	Năm
	Số lượng khách du lịch (lượt khách)
	Tốc độ tăng trưởng lượt khách (%)

	
	Tổng
	Khách nội địa
	Khách quốc tế
	

	2005
	659.456
	431.630
	227.826
	

	2006
	774.000
	516.000
	258.000
	17,37%

	2007
	1.024.020
	724.427
	299.593
	32,30%

	2008
	1.269.144
	915.448
	353.696
	23,94%

	2009
	1.328.863
	1.014.694
	            314.169
	4,71%

	2010
	1.770.000
	1.400.000
	            370.000
	33,20%

	2011
	2.100.000
	1.650.000
	450.000
	18,64%


(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, Báo cáo tổng hợp số liệu du lịch năm 2011 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng)
Có thể nói thị trường khách du lịch của Đà Nẵng đã không ngừng mở rộng về quy mô. Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong giai đoạn 2005 - 2011 có xu hướng tăng nhanh ngoại trừ năm 2009 (nguyên nhân do khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào cuối năm 2008 và những tháng đầu năm 2009 cộng với dịch cúm A/H1N1 nên ngành du lịch Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng cũng bị ảnh hưởng chung với ngành du lịch thế giới), với tốc độ tăng bình quân là 21,29%/năm. Năm 2005 Đà Nẵng đón được 659.456 lượt khách thì đến năm 2009 con số này tăng lên là 1.328.863 lượt khách (tăng 2 lần) và năm 2011 dự kiến là 2.100.000 lượt khách (tăng hơn 3 lần).

Về cơ cấu khách du lịch, Bảng 2.4 cho thấy khách du lịch nội địa luôn chiếm thị phần cao với tỷ trọng trên 65% trong tổng số lượt khách du lịch đến Đà Nẵng trong suốt giai đoạn 2005 -2011. Điều đáng chú ý là trong giai đoạn, tốc độ tăng của lượng khách du lịch nội địa đến thành phố luôn cao hơn tốc độ tăng của lượng khách du lịch quốc tế. Cụ thể là, tốc độ tăng trưởng bình quân của lượt khách du lịch nội địa đến thành phố trong thời kỳ này là 25,04% trong khi đó con số này đối với lượt khách du lịch quốc tế là 12,01%.
Đối với thị trường khách du lịch quốc tế của Đà Nẵng, có thể nói Đông Nam Á và Đông Bắc Á là hai thị trường đầy tiềm năng. Để giữ vững tốc độ phát triển của lượng du khách đến từ những vùng này, trong những năm qua thành phố đã xây dựng nhiều chương trình du lịch với định hướng thu hút dòng khách của các khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á, thông qua việc xây dựng sản phẩm và tuyên truyền quảng bá cho các thị trường gửi khách các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á, các quốc gia ASEAN, và đặc biệt là khách du lịch từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc...

Bảng 2.5. Khách quốc tế đến Đà Nẵng phân theo quốc tịch
	Quốc tịch
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Mỹ
	25.320
	27.320
	30.890
	39.090
	37.960
	39.830
	34.400
	26.210

	Nhật Bản
	21.110
	25.450
	22.100
	26.670
	29.910
	31.410
	26.690
	59.560

	Pháp
	15.300
	19.130
	17.980
	19.730
	23.970
	25.170
	13.450
	50.940

	Đức
	14.600
	17.520
	20.720
	25.920
	30.350
	31.870
	19.420
	20.430

	Anh
	12.500
	13.200
	11.870
	14.730
	12.220
	12.830
	7.380
	23.840

	Hàn Quốc
	4.000
	4.210
	4.260
	5.800
	8.200
	8.610
	21.330
	5.660

	Trung Quốc
	6.870
	7.340
	3.790
	5.440
	7.680
	8.070
	19.230
	9.190

	Đài Loan
	6.590
	6.954
	4.900
	5.520
	5.320
	5.590
	15.460
	1.970

	Úc
	5.000
	4.350
	2.600
	6.980
	6.950
	7.300
	14.940
	17.450

	Nga
	498
	879
	0.536
	1.455
	960
	1.060
	3.430
	1.170

	Thái Lan
	2.560
	2.290
	1.470
	2.450
	7.660
	8.040
	35.880
	55.760

	Thụy Sỹ
	1.120
	1.270
	0.644
	510
	423
	440
	1.370
	850

	Italya
	1.560
	2.070
	1.660
	1.070
	850
	900
	1.400
	3.428

	Bỉ
	1.010
	1.130
	1.330
	1.040
	890
	940
	1.310
	1.660

	Tây Ban Nha
	1.240
	6.600
	1.260
	830
	2.330
	2.440
	1.180
	10.940

	Canada
	1.580
	1.690
	1.380
	1.100
	1.250
	1.310
	6.350
	3.510

	Áo
	325
	478
	182
	600
	460
	480
	1.270
	1.300

	Đan Mạch
	590
	-
	-
	380
	490
	510
	1.500
	760

	Thụy Điển
	1.590
	1.970
	510
	200
	430
	460
	1.710
	710

	Phần Lan
	560
	-
	-
	960
	160
	160
	2.170
	50

	Singapore
	102
	-
	520
	620
	1.730
	1.810
	9.410
	4.100

	Malaysia
	650
	-
	-
	70
	410
	430
	11.070
	3.010

	Hồng Kông
	730
	-
	210
	74.680
	120
	130
	410
	-

	Khác
	71.496
	74.314
	45.690
	74.680
	47.150
	68.290
	48.850
	48.790

	Tổng
	194.670
	214.137
	174.453
	236.459
	227.826
	258.000
	299.590
	353.696


(Nguồn: Bảng quy hoạch tổng thể phát triển VH - TT & DL thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng)
2.2.4.2. Thời gian lưu trú của khách du lịch

Một đặc điểm đáng chú ý khác đó là phần lớn khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng với thời gian lưu trú còn ngắn. Số liệu thống kê từ Bảng 2.6 cho thấy số lượng khách quốc tế sử dụng lữ hành phục vụ chiếm tỷ trọng khá cao (trên 50% ở giai đoạn 2005 - 2008 và trên 30% ở năm 2009 - 2010). Trong khi đó, tỷ trọng khách du lịch quốc tế sử dụng lưu trú phục vụ đạt mức cao nhất cũng chỉ ở mức 22,07% (năm 2008) và mức thấp nhất là 11,42% (năm 2009).

Bảng 2.6. Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng phân theo lữ hành phục vụ và lưu trú phục vụ
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Các đơn vị lữ hành phục vụ
	46.133 
	62.512 
	70.004 
	120.066 
	134.158 
	135.993 

	Trong đó: Khách quốc tế
	24.619 
	39.737 
	49.827 
	65.705 
	42.049 
	47.200 

	Tỷ trọng khách quốc tế
	53,37%
	63,57%
	71,18%
	54,72%
	31,34%
	34,71%

	Các đơn vị lưu trú phục vụ
	698.621 
	666.265 
	614.934 
	867.512 
	996.946 
	1.014.082 

	Trong đó: Khách quốc tế
	114.336 
	112.764 
	118.710 
	191.488 
	113.863 
	120.300 

	Tỷ trọng khách quốc tế
	16,37%
	16,92%
	19,30%
	22,07%
	11,42%
	11,86%


(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng từ năm 2005 đến 2010)

Thời gian lưu trú bình quân của du khách tại Đà Nẵng còn thấp, đạt trung bình từ 1,5 đến 1,7 ngày, thấp hơn một số địa phương trong vùng như Quảng Nam và Thừa Thiên Huế [14].
Nguyên nhân chính ở đây là các loại hình du lịch của Đà Nẵng còn thiếu và sự hấp dẫn còn hạn chế khiến du khách lưu lại Đà Nẵng ít ngày. Đa số các khách sạn của Đà Nẵng mới chỉ đáp ứng được nhu cầu nghỉ của khách, trong và ngoài khách sạn thiếu các dịch vụ hỗ trợ du khách như các khu vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực hấp dẫn. Điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế và nguồn nhân lực trong ngành thiếu tính chuyên nghiệp cũng đã góp phần không đáp ứng được nhu cầu của du khách cao cấp. Chính vì thiếu những khách sạn lớn, sang trọng nên trong thời gian qua Đà Nẵng không thu hút được nhiều các hội nghị, hội thảo lớn mang tầm cỡ quốc tế [14].

Bảng 2.7. Thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch đến Đà Nẵng
	Năm
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Thời gian lưu trú bình quân (ngày)
	1,57
	1,44
	2,02
	1,70
	1,75
	2,00
	2,00


(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, Bảng quy hoạch tổng thể phát triển VH - TT & DL thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng)
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Hình 2.6. Thời gian lưu trú bình quân của du khách tại các địa phương
(Nguồn: Sở VH – TT & DL Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế)
Tuy nhiên, cùng với sự tăng lên của số lượng khách thì thời gian lưu trú của du khách cũng có xu hướng kéo dài hơn:

- Khách trong nước: năm 2006 là 1,32 ngày/khách, năm 2010 là 1,81 ngày/khách.

- Khách quốc tế: năm 2006 là 1,86 ngày/khách, năm 2010 là 2,3 ngày/khách [15, tr. 2].

Theo kết quả của cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu phát triển - kinh tế xã hội năm 2010 cho thấy, mặc dù xét trên tổng thể, Đà Nẵng gây được ấn tượng khá tốt cho du khách quốc tế, nhưng việc níu chân du khách vẫn còn là một bài toán khó cho ngành du lịch thành phố và vẫn còn rất nhiều việc phải làm phía trước.

Thời gian lưu trú của du khách quốc tế khi đến Đà Nẵng khá ngắn. Tỷ lệ du khách lưu trú chỉ dưới một ngày tại Đà Nẵng chiếm tỷ lệ khá cao 45,3%; từ 1 đến 2 ngày chiếm 24,4%; từ 3 đến 5 ngày chỉ chiếm 24,2%. Cũng do thời gian lưu trú ngắn, chi tiêu của phần lớn du khách quốc tế khi đến với Đà Nẵng chỉ ở mức khá thấp. 92,3% du khách chỉ chi tiêu dưới mức 2.000 USD/người (trong đó vé máy bay đã chiếm phân nửa) trong đó có đến 70,8% du khách được khảo sát chi tiêu dưới mức 500 USD; 15% chi tiêu từ 500 - dưới 1.000 USD; 6,5% chi tiêu từ 1.000 - dưới 2.000 USD. Số lượng du khách chi tiêu trên 2.000 USD chiếm tỷ lệ thấp, chỉ vào khoảng 7,6%. Đặc biệt, kết quả khảo sát cho thấy có đến 77,8% du khách trả lời là không biết chắc chắn là có quay trở lại Đà Nẵng hay không (trong đó 35,8% trả lời không biết; 27,3% trả lời có thể có; 10,2% trả lời có thể không và có 4,6% du khách trả lời chắc chắn sẽ không quay lại); chỉ có khoảng 22,2% du khách được khảo sát trả lời là chắc chắn có quay trở lại.

Thời gian đến, trong điều kiện du khách ngày càng quan tâm và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động khác khi đi du lịch như họat động vui chơi giải trí, tham gia lễ hội...  ngành du lịch thành phố còn nhiều việc phải làm nhằm tiếp tục duy trì và gia tăng mức hài lòng của du khách khi đến với Đà Nẵng.

2.2.4.3. Doanh thu du lịch biển
Thật khó có thể ước lượng chính xác được tổng doanh thu của ngành du lịch từ tất cả các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động du lịch. Tuy nhiên, theo số liệu từ Cục thống kê, doanh thu của ngành du lịch có thể chia thành doanh thu từ các hoạt động dịch vụ và doanh thu từ các hoạt động lữ hành.

Bảng 2.8. Doanh thu dịch vụ du lịch phân theo doanh thu dịch vụ
 và doanh thu lữ hành

	Năm
	Doanh thu (triệu đồng)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	Tổng
	Dịch vụ
	Lữ hành
	

	2005
	369.132
	286.320
	82.812
	

	2006
	430.689
	310.569
	120.120
	16,68%

	2007
	505.900
	367.470
	138.430
	17,46%

	2008
	706.392
	432.120
	274.272
	39,63%

	2009
	767.318
	502.218
	265.100
	8,62%

	2010
	1.239.000
	970.453
	268.547
	61,47%


(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng từ năm 2005 đến 2010)

Qua Bảng 2.8 cho thấy tình hình hoạt động du lịch thành phố giai đoạn 2005 - 2010 có sự phát triển rất lớn. Doanh thu chuyên ngành du lịch tăng trưởng bình quân 27,4%/năm, đặc biệt là trong năm 2010. Năm 2005, doanh thu là 369.132 triệu đồng, đến năm 2010 là 1.239.000 triệu đồng (trong đó du lịch biển chiếm 36,5%), tăng 3,4 lần so với năm 2005. Đây là một sự phát triển đáng mừng đối với du lịch thành phố.
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Hình 2.7. Doanh thu dịch vụ du lịch phân theo doanh thu dịch vụ 

và doanh thu lữ hành

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng từ năm 2005 đến 2010)
Hình 2.7 cho thấy cơ cấu và tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu từ ngành du lịch trong giai đoạn 2005 - 2010. Trong đó, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so doanh thu từ các hoạt động lữ hành. Trong giai đoạn này, tỷ trọng của doanh thu từ dịch vụ luôn giữ mức trên 60% trong tổng doanh thu của ngành du lịch. Năm 2005, doanh thu của ngành du lịch từ các hoạt động dịch vụ là 286.320 triệu đồng tăng lên 970.453 triệu đồng trong năm 2010, với tốc độ tăng trưởng bình quân năm là 27,65%. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu từ các hoạt động lữ hành là 26,53%.

Và với mục tiêu mà đảng bộ và chính quyền thành phố đặt ra là nhanh chóng chuyển Đà Nẵng trở thành một trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, trong năm 2011, du lịch Đà Nẵng cũng đạt được kết quả rất đáng phấn khởi. Theo Báo cáo của Sở VH - TT & DL Đà Nẵng, năm 2011, số lượng khách đến Đà Nẵng đạt trên 2,35 triệu lượt người, bằng 111% kế hoạch năm, tăng 32,8%; doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm, tăng 45% so với năm 2010.

2.2.4.4. Đóng góp của du lịch biển vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng
Cùng với sự phát triển của ngành du lịch thành phố, du lịch biển Đà Nẵng cũng có những bước phát triển đáng kể, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2010, doanh thu du lịch biển là 452.235 triệu đồng, chiếm 36,5% doanh thu của ngành du lịch [2, tr. 87] và cùng với ngành du lịch đóng góp đáng kể vào ngân sách cũng như trong GDP của thành phố (tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch trong GDP của thành phố là 5,12%).
Những năm qua, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng nhanh và ổn định, doanh thu chuyên ngành du lịch tăng trưởng khá và liên tục. Thu nhập xã hội của ngành du lịch cũng tăng đáng kể, từ 958 tỉ đồng năm 2006 lên 3.097 tỷ đồng năm 2010 và trong năm 2011 ước đạt 4.140 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, du lịch biển cũng góp phần tạo việc làm cho người dân thành phố. Theo thống kê, đội ngũ lao động du lịch vùng ven biển hiện chiếm khoảng 65% tổng số lao động trực tiếp của cả nước, tập trung nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu (trên 60%); Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng (8,5%); Hải Phòng - Quảng Ninh (8,1%). Bên cạnh đó, sự phát triển của du lịch biển còn tạo việc làm gián tiếp cho 60 vạn lao động là các dân cư ven biển.
Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định ngành kinh tế du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế, hình ảnh của Đà Nẵng, đóng góp tích cực vào GDP, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tuy vậy, những kết quả đạt được như hiện nay vẫn chưa cân xứng với tiềm năng và lợi thế về du lịch. Thành phố đang tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

Kết luận chương 2

Trong chương 2, đề tài đã phân tích thực trạng phát triển du lịch biển Đà Nẵng trong giai đoạn 2005 - 2011 thông qua việc phân tích khá chi tiết tình hình thực tế cùng với việc minh họa các số liệu cụ thể. 

Từ việc phản ánh khá rõ nét thực trạng, đề tài đưa ra đánh giá của tác giả về điểm mạnh, điểm yếu của sự phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng cũng như những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện. Đây cũng chính là cơ sở, căn cứ để tác giả đưa ra những giải pháp hoàn thiện trong chương 3.

Chương 3:

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020

3.1. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
3.1.1. Những cơ hội, thách thức cơ bản của phát triển du lịch biển Đà Nẵng

3.1.1.1. Cơ hội

* Quan điểm phát triển và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã nhấn mạnh tầm quan trọng của du lịch, đặc biệt là du lịch biển

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố đến năm 2020 xem phát triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, du lịch lịch là một lĩnh vực ưu tiên, hướng đến mục tiêu trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn có mức đóng góp quan trọng vào GDP của thành phố. Và du lịch được quy hoạch phát triển theo 3 hướng trong đó du lịch biển là loại hình quan trọng nhất trong phát triển du lịch Đà Nẵng. 

* Toàn cầu hóa, hội nhập là xu thế khách quan, hòa bình, hợp tác và phát triển là xu hướng chung sẽ tác động đến sự phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng của các quốc gia trên thế giới. Sau khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đã mở ra những cơ hội lớn hợp tác đầu tư thương mại và du lịch cho Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Bên cạnh đó, được đánh giá là một trong những điểm đến an toàn cũng là một trong những cơ hội để Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng phát triển du lịch trong đó có du lịch biển.

* Đà Nẵng là thành viên Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố khu vực châu Á - Thái Bình Dương (TPO). Đây là một lợi thế cho du lịch Đà Nẵng. Nếu các thành viên trong tổ chức này hợp tác tốt với nhau, chia sẻ thông tin về nhu cầu của du khách sẽ góp phần làm cho du lịch Đà Nẵng có cơ hội thu hút khách du lịch.

* Vị trí thuận lợi, tiềm năng lớn

Với vị trí nằm ở trung độ của đất nước, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nằm giữa vùng kế cận ba di sản văn hoá thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn là lợi thế quan trọng để Đà Nẵng có thể mở rộng giao thương không chỉ về kinh tế mà còn là giao lưu văn hoá, thể thao và là điểm du lịch hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc may mắn sở hữu một bờ biển dài và đẹp đã tạo động lực cho Đà Nẵng có thể phát triển du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

3.1.1.2. Thách thức

* Cạnh tranh. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, sự cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch ngày càng gay gắt trong khi khả năng cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng vẫn còn thấp, chất lượng chưa thật sự cao.

* Sản phẩm du lịch chưa đa dạng, hấp dẫn. Đà Nẵng chưa có các sản phẩm đặc trưng cũng như các trung tâm mua sắm để có thể kéo chân du khách. Các doanh nghiệp lữ hành khai thác các chương trình du lịch giống nhau và chủ yếu dựa vào cái sẵn có nên không tạo ra sự hấp dẫn đối với du khách. 

Vấn đề làm cản trở sức hấp dẫn của du lịch biển Đà Nẵng đã được không ít du khách cho rằng: các dịch vụ vui chơi giải trí ở các khu du lịch biển dường như quá thiếu và nghèo nàn. Bên cạnh đó, chất lượng, giá cả các loại hình kinh doanh dịch vụ tại các khu du lịch biển cũng cần phải xem lại.

* Môi trường du lịch chưa tốt. Sự cản trở phát triển du lịch biển Đà Nẵng không thể không nhắc tới vấn đề ô nhiễm môi trường. Bởi hiện nay, sự ô nhiễm môi trường biển ở Đà Nẵng một phần là do sự thiếu ý thức của một số khách du lịch; đồng thời việc xử lý nước thải, rác thải của các dịch vụ phục vụ du lịch, các nhà hàng, khách sạn trên bờ biển đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường. Nếu tình trạng ô nhiễm môi trường không được ngăn chặn triệt để sẽ dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái, hủy diệt môi trường, tác động xấu đến du lịch. Cùng với đó là ô nhiễm môi trường xã hội như tình trạng chèo kéo khách du lịch vẫn diễn ra tại một số bãi tắm, khu du lịch biển, gây nhiều phiền nhiễu cho du khách.

3.1.2. Mục tiêu phát triển

3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Theo Quyết định số 7099/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng Phê duyệt quy hoạch tổng thể ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 nêu rõ: Đến năm 2020, Đà Nẵng là một trong 3 địa phương có hoạt động văn hoá - thể thao lớn nhất trong cả nước về cơ sở vật chất, chất lượng vận động viên. Tạo dựng một xã hội ổn định và phát triển trên cơ sở gia đình là hạt nhân. Xây dựng và phát triển thành phố thành một trong những trung tâm văn hóa của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, gắn phát triển du lịch với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Giá trị tăng thêm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2011 - 2020 tăng bình quân 18,8%. Nâng tỷ trọng ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong cơ cấu kinh tế của thành phố từ 6,56% năm 2010 lên 7,97% vào năm 2015 và 11,12% vào năm 2020.

3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Số lượt khách đến với Đà Nẵng đến năm 2015 đạt khoảng 3,5 triệu lượt khách và đến năm 2020 đạt 8,1 triệu lượt khách, tốc độ tăng trung bình hàng năm giai đoạn 2011 - 2020 đạt 18,37%. Trong đó, khách quốc tế khoảng 700 ngàn lượt khách vào năm 2015 và 1,4 triệu lượt khách vào năm 2020.

Doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 3,1 ngàn tỷ đồng vào năm 2015 và đến năm 2020 tăng lên đến 10,1 ngàn tỷ đồng. Giá trị tăng thêm lĩnh vực du lịch vào năm 2010 đạt 1,5 ngàn tỷ đồng và đến năm 2020 đạt 13,86 ngàn tỷ đồng, chiếm 9,25% GDP của thành phố với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 17 - 18%/ năm.

Đến năm 2015 tạo thêm khoảng 6,7 ngàn việc làm trực tiếp trong ngành du lịch và hơn 9 ngàn việc làm vào năm 2020 [14].
3.1.3. Định hướng phát triển
3.1.3.1. Định hướng chung

- Phát triển du lịch Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí của nhân dân, kiều bào và khách du lịch quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng. Xem phát triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tập trung đầu tư phát triển du lịch Đà Nẵng đồng bộ, đồng thời, chú ý trọng điểm nhằm tạo những bước đột phá, với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, tạo nền tảng phát triển mạnh các ngành dịch vụ sau năm 2010.

- Tranh thủ khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm đảm ứng yêu cầu phát triển. 

- Phát triển du lịch trong mối quan hệ hữu cơ với các ngành kinh tế - kỹ thuật của thành phố, đồng thời, bảo đảm yêu cầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường. Phát triển du lịch với nhiều thành phần kinh tế tham gia trong sự thống nhất quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Phát triển du lịch kết hợp chặt chẽ việc khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch với việc bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh nhằm tạo ra và duy trì sản phẩm du lịch độc đáo, có chất lượng tốt. 

- Du lịch là một lĩnh vực ưu tiên, hướng đến mục tiêu trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, quy hoạch phát triển du lịch Đà Nẵng theo 3 hướng chính:

+ Du lịch biển, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái.

+ Du lịch văn hoá, lịch sử, thắng cảnh, làng quê, làng nghề.

+ Du lịch công vụ, mua sắm, hội nghị - hội thảo.

3.1.3.2. Định hướng phát triển du lịch biển

Du lịch biển là loại hình quan trọng nhất trong phát triển du lịch Đà Nẵng, có khả năng thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước lưu trú dài ngày. Đà Nẵng có nhiều bãi biển đẹp, gần thành phố, diện tích khai thác lớn, cát mịn, môi trường tốt, ngày nắng nhiều, có điều kiện để tổ chức nhiều hoạt động phong phú cả dưới nước và trên bờ. 

Có thể phát triển du lịch biển tại cả 3 khu du lịch: Non Nước - Ngũ Hành Sơn - Bắc Mỹ An; Mỹ Khê - Sơn Trà; Xuân Thiều - Nam Ô - Hải Vân. Bên cạnh đó, phát triển du lịch biển ngoài tham quan, tắm biển, cần chú trọng các dịch vụ khác như thuyền buồm, lướt sóng, câu cá thể thao trên biển, lặn biển, du thuyền ban đêm..., hình thành các khu nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn, chất lượng cao có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới. Xem đây là hướng đột phá để xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG

3.2.1. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch biển
- Trước hết cần phát triển cả số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch, cụ thể:

+ Cần triển khai nhanh các dự án du lịch trên địa bàn thành phố nhằm đồng bộ các khu du lịch, cung cấp cơ sở lưu trú chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu du khách.
+ Rà soát và thẩm định lại cơ sở lưu trú theo đúng quy định về tiêu chuẩn lưu trú góp phần duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ trong các cơ sở lưu trú du lịch. Theo một thống kê về số lượng khách sạn trên toàn thành phố của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch mới đây cho thấy tính đến cuối năm 2011, lượng khách sạn từ 2 sao trở xuống là 238 khách sạn trong tổng số 278 khách sạn của Đà Nẵng. Điều đáng nói là chỉ sau một năm, lượng khách sạn tiêu chuẩn này đã tăng gần 100 khách sạn, có mặt ở nhiều nơi trong thành phố, kể cả trung tâm và ven biển, chiếm hơn phân nửa số phòng mà Đà Nẵng hiện có. Thực tế trên cho thấy, du lịch Đà Nẵng đang dần chuyển hướng sang luồng khách cao cấp. Vì vậy, cần thẩm định lại cơ sở lưu trú theo đúng quy định để góp phần duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ trong các cơ sở lưu trú du lịch, đặc biệt, những khách sạn từ 3 sao trở lên và hạn chế cấp phép hoạt động cho các khách sạn có quy mô nhỏ vì nếu khách sạn nhỏ mọc lên nhiều sẽ không đáp ứng được nhu cầu của du khách trong tương lai, mà lại dẫn đến khủng hoảng thừa, dễ xảy ra cạnh tranh không lành mạnh về giá, ảnh hưởng đến thương hiệu chung và chất lượng du lịch của thành phố.

+ Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng phục vụ, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và nhân viên tại các cơ sở lưu trú. Đồng thời, hợp tác với những tập đoàn khách sạn lớn của quốc tế nhằm tham khảo kinh nghiệm phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ.

+ Phân hạng và công bố các khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, khu mua sắm đạt tiêu chuẩn trên các kênh quảng cáo, thông tin, tuyên truyền. Nâng cấp chất lượng các khách sạn, nhà nghỉ bình dân hiện đang hoạt động và ngưng cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở lưu trú theo hình thức này để đồng bộ hệ thống cơ sở lưu trú phù hợp với thành phố du lịch hiện đại, ngăn chặn các tệ nạn xã hội do hoạt động du lịch tạo ra.
+ Có những chính sách ưu đãi đầu tư, kêu gọi và có sự chọn lọc những dự án xây dựng khách sạn cao cấp với quy mô lớn và kêu gọi xây dựng hạ tầng xanh thân thiện với môi trường mà lại tiết kiệm được chi phí.
+ Xác định lại các địa điểm trung tâm được sử dụng để cho phép kêu gọi đầu tư khách sạn, khách sạn cao tầng, khách sạn chất lượng chuẩn quốc tế.
- Nâng cao chất lượng phương tiện phục vụ và tiếp đón hành khách tại sân bay. Mở rộng, nâng cấp, hiện đại hoá các tuyến đường từ sân bay tới các khu du lịch. Đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ thuận tiện và có chất lượng phù hợp; xây dựng đồng bộ và hiện đại hoá hệ thống biển báo, chỉ dẫn giao thông và du lịch.

- Nâng cấp và xây dựng thêm các khu vui chơi giải trí, các resort, các khu mua sắm lớn, hiện đại và đa dạng hóa về chủng loại hàng hóa, các khu thể thao phù hợp với điều kiện địa hình của thành phố. Tổ chức quy hoạch một cách có hệ thống, tránh manh mún, có sự kết hợp giữa các nơi này để phục vụ tốt du khách (kể cả du khách thuần tuý lẫn khách công vụ).

- Ngoài ra, thành phố cần ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông phục vụ cho du lịch. Cải tạo và phát triển cảng biển Đà Nẵng trở thành cảng du lịch và hàng hóa. Xây dựng sân bay Đà Nẵng trở thành một sân bay quốc tế hiện đại. Phát triển các loại hình giao thông thuỷ phục vụ du lịch đường sông, xây dựng các bến thuyền bên bờ sông Hàn và biển Mỹ Khê phục vụ các loại hình giải trí trên sông, trên biển. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc nâng cao năng lực của vận chuyển đường không bằng cách xây dựng sân bay căn cứ tại Đà Nẵng nhằm giảm bớt việc điều máy bay không từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng để giảm chi phí và tăng sự chủ động cho hành khách đi và đến thành phố. Bên cạnh đó cũng cần nâng cao chất lượng của các ngành vận chuyển khác để tạo thuận lợi cho sự phát triển du lịch biển thành phố.

- Hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc, xây dựng và cải tạo mạng lưới cấp điện cho các khu đô thị và du lịch. Cung cấp đầy đủ nước sạch đáp ứng yêu cầu của du lịch. Mở rộng, cải tạo hệ thống thoát nước.
- Hệ thống di chuyển khách hàng phải ngày càng đa dạng, tạo sự thoải mái cho khách, xây dựng thêm các điểm đỗ xe để đón và đưa khách, thành lập các đội xe phục vụ khách du lịch. Chẳng hạn, có thể học tập mô hình của Thái Lan: Ngoài đường bay quốc tế, các bãi biển tại Phuket còn có những chuyến xe buýt “con thoi” đưa khách từ Bangkok đến và chỉ cần một đêm trên xe, du khách đã đến được đảo.
3.2.2. Tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch biển

Trong thời gian qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã thu hút được nguồn vốn để phát triển, cụ thể là có nhiều dự án du lịch ven biển mọc lên. Tuy nhiên, để phát triển du lịch theo định hướng đề ra, việc tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch biển vẫn rất quan trọng.

- Trước hết, thực hiện huy động vốn từ nguồn nội lực, tức từ các doanh nghiệp và cá nhân trong thành phố theo phương châm xã hội hóa.
Xã hội hoá là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển các ngành, lĩnh vực trong thời kỳ mới. Để thực hiện điều này, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, các cơ chế, chính sách của Nhà nước về xã hội hoá, làm cho mọi người có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác xã hội hoá trong lĩnh vực du lịch. Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này sẽ góp phần hiệu quả trong việc chỉ đạo công tác xã hội hoá theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. 

Giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, nhân dân về vị trí, vai trò, triển vọng phát triển và hiệu quả kinh tế xã hội của du lịch biển. Tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động để tập trung đầu tư cho phát triển du lịch biển và Nhà nước tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế cũng như người dân tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch biển.

- Bên cạnh đó, cần có những biện pháp để thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước. Cần có những chính sách thông thoáng, ưu đãi để thu hút họ đầu tư như: miễn hoặc giảm tiền thuê đất đối với các dự án lớn, sử dụng nhiều lao động, miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 hoặc 5 năm đầu.

- Đối với nguồn vốn ngân sách nên sử dụng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ việc phát triển du lịch biển.

Đầu tư phát triển du lịch biển phải kết hợp tốt việc sử dụng ngân sách nhà nước với việc khai thác, sử dụng nguồn vốn nước ngoài và huy động nguồn lực trong dân theo phương châm xã hội hoá phát triển du lịch. Trong đó, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dẫn đến và tại các điểm du lịch bằng ngân sách của Trung ương hoặc địa phương, huy động vốn đầu tư nước ngoài hoặc từ các nguồn khác vào phát triển và đa dạng hoá các sản phẩm du lịch biển đặc biệt là hoạt động vui chơi giải trí nhằm tăng số ngày lưu trú của khách. Bên cạnh đó, cần khuyến khích các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và dân cư trên địa bàn thành phố vay vốn đầu tư phát triển khu vực dịch vụ du lịch, đặc biệt là vốn ưu đãi đầu tư vào phát triển các ngành dịch vụ du lịch chất lượng cao như xây dựng khách sạn 3 sao trở lên và nâng cấp các khách sạn chưa đủ điều kiện này, quy hoạch phát triển các nhà hàng đạt chuẩn....

3.2.3. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển và hướng tới sản phẩm có giá trị cao
Tiềm năng du lịch biển của Đà Nẵng lớn như vậy, tuy nhiên để đạt được lợi thế cạnh tranh bằng việc cung cấp cho du khách những loại hình du lịch biển đa dạng, ngành du lịch Đà Nẵng cần phải xác định mục tiêu cụ thể để tạo ra sự khác biệt trong cách thức khai thác loại hình du lịch này.

Trước tiên, ưu tiên phát triển du lịch biển và nghỉ dưỡng biển chất lượng cao theo hướng hình thành các khu nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn, chất lượng cao có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới; đây là hướng đột phá để xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Có thể tiến hành xây dựng khu du lịch quốc tế tại khu du lịch ven biển Mỹ Khê - Bắc Mỹ An - Non Nước, Làng Vân.

Bên cạnh đó, với định hướng đưa biển trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, Đà Nẵng cần tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch biển hấp dẫn du khách như thuyền buồm, du thuyền, thám hiểm đại dương, câu mực về đêm, ngắm san hô; phát triển các loại hình thể thao trên biển như: dù kéo, mô-tô nước, lướt ván, lướt ván buồm, thuyền chuối cùng một số các dịch vụ bổ sung làm tăng thêm sức hấp dẫn cho biển như: hình thành khu vực nghệ thuật sắp đặt trên các công viên biển và bãi biển, đắp tranh, tượng cát; khu vực kinh doanh dịch vụ cho thuê dù, ghế gỗ, phao tắm đa dạng về kiểu dáng và màu sắc; định kỳ tổ chức các sự kiện văn hóa như dạ hội khiêu vũ, đêm thanh niên, tổ chức câu lạc bộ tập dưỡng sinh, sinh hoạt cộng đồng; tổ chức các chương trình nghệ thuật tại công viên biển Đông; tổ chức các giải thể thao như: bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển và phải được duy trì thường xuyên; tổ chức các làng chài, làng nghề biển kiểu mẫu, để du khách vừa có thể tham quan và tham gia vào hoạt động của ngư dân; tổ chức lễ hội cầu ngư, lễ vào vụ đánh bắt thủy hải sản mới một cách trang trọng. Nghiên cứu xây dựng các chương trình homestay tìm hiểu cuộc sống thường ngày của người dân địa phương, những nét độc đáo về ẩm thực, di tích lịch sử, những lời ca, điệu múa dân gian phục vụ khách du lịch quốc tế.

Tại khu du lịch Nam Thọ - Sơn Trà, có thể tiến hành xây dựng thành trung tâm giải trí biển, bố trí các cơ sở nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái. Bán đảo Sơn Trà được ví là tấm bình phong khổng lồ mà tạo hoá đã dựng lên để che chắn gió bão cho thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, ôm lấy bán đảo là vòng cung bờ biển tuyệt đẹp trải dài hàng chục km với những bãi cát vàng thoai thoải, hoang sơ và tuyệt đẹp. Bao quanh chân núi là các bãi biển sở hữu thảm thực vật phong phú và những rạn san hô quý hiếm. Với lợi thế này, có thể hình thành các tour du ngoạn biển để chiêm ngưỡng mái nhà xanh của thành phố và khám phá thế giới đại dương kỳ thú.

Bên cạnh đó, để tạo những sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú, có thể phát triển theo hình thức kết hợp du lịch biển - núi tại khu du lịch Hải Vân - sông Trường Định - vịnh Đà Nẵng. Chẳng hạn như kết hợp đầu tư quy hoạch các khu rừng ven biển, kết hợp du lịch và dịch vụ, xây dựng một số công trình nổi trên biển kết hợp đèo Hải Vân, núi Sơn Trà kéo dài tới bãi biển Xuân Thiều, bãi Bắc, bãi Nam và Hòa Hải, Non nước tạo thành một quần thể du lịch nghỉ dưỡng có biển, có rừng nhằm tạo nơi đủ sức giữ chân du khách với các dịch vụ cốt lõi là: Ngắm biển với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, bơi thuyền, dịch vụ cảm giác mạnh trên biển, du lịch sinh thái rừng - biển.

Và một điều không thể thiếu đó là phát triển các sản phẩm vui chơi giải trí cao cấp. Hiện tại, đây đang là yêu cầu bức thiết đối với du lịch thành phố. Cần xây dựng một số khu vui chơi giải trí hiện đại mang đặc trưng và sự khác biệt so với những nơi khác. Những khu vui chơi này phải sánh ngang với “Tuần Châu” của Hạ Long hay “Vinpearl” của Nha Trang. Đà Nẵng có thể dựa vào Bán đảo Sơn Trà, khu vực biển để xây dựng khu vui chơi giải trí này. Các loại hình vui chơi giải trí cũng phải được nghiên cứu cho phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương để khai thác có hiệu quả.

Ngoài ra, cần đầu tư xây dựng bến cảng du lịch, bãi tắm du lịch kiểu mẫu. Tiếp tục xây dựng các bãi tắm công cộng theo quy hoạch của thành phố để đáp ứng cho khách du lịch và người dân thành phố. Nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú, nhà hàng ven biển hiện có; hình thành các khu bán hàng lưu niệm, giải trí và các dịch vụ phục vụ khách khu vực ven biển. Và một điều quan trọng là phải xây dựng các khu ẩm thực vùng biển.

Để phát triển du lịch biển Đà Nẵng, cần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, bao gồm phát triển cả du lịch biển, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa và du lịch công vụ... Khi khách du lịch đến với Đà Nẵng, không những họ chỉ nhằm mục đích tắm biển, cần phải có những hoạt động khác để giữ chân họ ở lâu hơn và tiêu tiền nhiều hơn. Chẳng hạn cần phải xây dựng các trung tâm mua sắm, xây dựng các tour tham quan, quà lưu niệm mang nét đặc trưng của thành phố. Có thể cải tạo khu chợ Hàn tại trung tâm thành phố thành siêu thị mua sắm cao cấp và hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề cả nước làm nơi mua sắm cho du khách đồng thời phát triển thêm các dịch vụ bao quanh như nhà hàng, khách sạn, phố đi bộ mua sắm với hàng hóa đa dạng, giá cả phải chăng được đưa từ mọi miền đất nước, với những món ăn ẩm thực được khai thác từ sản vật biển mang đậm đà bản sắc văn hóa Quảng Nam - Đà Nẵng kết hợp với hải sản nhiều vùng, miền khác phục vụ khách du lịch.

Ngoài các sản phẩm về du lịch biển, cần kết hợp với các sản phẩm du lịch khác như du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du lịch lễ hội… tổ chức các sự kiện để thu hút du khách đến thành phố. Bên cạnh đó, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo và khác biệt để khẳng định vị thế của du lịch thành phố trên thị trường, hỗ trợ cho phát triển du lịch biển. Hiện nay, chúng ta đã có một sản phẩm du lịch văn hóa khác biệt đó là “Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế”, đây là một loại hình sản phẩm du lịch đặc thù, mang tính độc đáo, có giá trị văn hoá cao. Lượng du khách về Đà Nẵng trong những ngày hội này rất đông. Để duy trì và nâng cao chất lượng chương trình, một sản phẩm đặc thù, Đà Nẵng cần có sự đầu tư nhiều hơn nữa về đội tuyển tham gia, người dẫn chương trình, các hoạt động hỗ trợ, công tác thu gom rác thải, an ninh trật tự… Thực hiện kết hợp Cuộc thi bắn pháo hoa với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch khác để tạo ra ấn tượng cho du khách khi đến với Đà Nẵng.
3.2.4. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch

Nhân lực là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Như đã đề cập ở trên, nguồn nhân lực cho ngành du lịch Đà Nẵng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển về hiện tại cũng như lâu dài. Vì vây, để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành phố, một trong những giải pháp cấp bách hiện này là đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong thời gian đến.

* Trước hết phải kiện toàn bộ máy quản lý du lịch nhằm đảm bảo công tác quản lý, tổ chức và chỉ đạo.

Nghiên cứu động cơ thúc đẩy người lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch, từ đó, đưa ra giải pháp giữ chân người lao động yên tâm công tác. Hiệu quả công việc được thể hiện thông qua năng lực và động cơ làm việc, do đó, cần khơi nguồn động cơ làm việc của người lao động.

Bồi dưỡng nâng cao, đào tạo lại, tuyển dụng mới nhân lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch để thực hiện các công việc như xúc tiến, quảng bá du lịch, hợp tác quốc tế trong du lịch, tổ chức cán bộ, quản lý lữ hành, quản lý khách sạn, quản lý các khu, điểm du lịch, thanh tra du lịch, kế hoạch đầu tư...

Trước mắt phải tuyển dụng mới, đào tạo lại và bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao đủ về số lượng và hợp lý về cơ cấu. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn liền với điều động, luân chuyển cán bộ; chú ý sắp xếp, bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực vào các vị trí lãnh đạo, tạo điều kiện để lớp cán bộ trẻ có cơ hội học tập, thử thách, từng bước thay thế những cán bộ lớn tuổi. Cử các cán bộ, công chức, viên chức của ngành tham gia các khoá đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách thành phố nhằm tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao cho ngành trước mắt và lâu dài. Mặt khác, tăng cường công tác giáo dục cộng đồng về du lịch, từng bước nâng cao nhận thức của các tầng lớp dân cư, đặc biệt, cộng đồng địa phương nơi có khu, điểm du lịch về khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch… để mỗi người dân tham gia tích cực vào quá trình phát triển du lịch.

* Thu hút chuyên gia có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, quản lý

Thời gian qua, thành phố đã có nhiều chính sách thuận lợi để thu hút các chuyên gia trong, ngoài nước đến sinh sống và làm việc tại thành phố, đồng thời, cũng thu hút những sinh viên khá, giỏi ở lại thành phố làm việc. Trong thời gian tới cần có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. 

Đối với lĩnh vực du lịch, chủ yếu thu hút các chuyên gia quản lý và các hướng dẫn viên du lịch giỏi, đặc biệt, thu hút các chuyên gia quản lý ở các nước phát triển. Cần có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho những chuyên gia du lịch và những người làm du lịch chuyên nghiệp đến làm việc. Sẵn sàng giao cho họ những trọng trách cao, tạo điều kiện thuận lợi để họ yên tâm làm việc, cống hiến, phát huy hết khả năng của mình. Nếu không mời được họ về làm việc thì có thể mời họ hợp tác, làm tư vấn cho ngành. Giải pháp này có tính khả thi hơn và cũng tốn kém ít chi phí hơn.

* Chuẩn hóa chất lượng đội ngũ cán bộ hiện có

Để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hiện có, trước hết cần đánh giá lại toàn bộ đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch. Để đánh giá chính xác chất lượng cán bộ cần xây dựng bản “mô tả công việc” cụ thể cho từng chức danh quản lý cũng như từng bộ phận chuyên môn. Thông qua bản mô tả công việc để xây dựng bản “tiêu chuẩn thực hiện công việc”, tức là, cần những kỹ năng gì và có trình độ như thế nào cho phù hợp với công việc. 

Thứ hai, sau khi đánh giá cán bộ làm công tác du lịch, cần tiến hành phân loại cán bộ theo tiêu chí phù hợp hay không phù hợp, phù hợp với những công việc nào, từ đó có kế hoạch đào tạo, luân chuyển, hoặc cho thôi việc. Cũng thông qua bản tiêu chuẩn công việc để bổ nhiệm hoặc tuyển dụng mới cán bộ cho phù hợp với yêu cầu công việc.

- Đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn: Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác du lịch không chỉ có đủ năng lực chuyên môn mà phải có bản lĩnh chính trị. Cập nhật và làm mới lại kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thái độ làm việc và tăng cường khả năng giao tiếp ngoại ngữ của đội ngũ lao động để nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch thành phố Đà Nẵng.

- Đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý: Coi trọng, sáng suốt bổ nhiệm những người đứng đầu, quản lý các thiết chế du lịch có đủ tiêu chuẩn chính trị, năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn. Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt và trẻ hóa đội ngũ quản lý kế cận.

Bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ quản lý phải rõ ràng, phải dựa trên năng lực thực sự của người đó. Thường xuyên kiểm tra năng lực của các cán bộ ngành để có kế hoạch đào tạo cho phù hợp với vị trí công tác. Đối với những cán bộ không có năng lực thì cần phải thay thế. Cần có chế độ thưởng, phạt, thăng tiến công bằng cho cán bộ, làm động lực phấn đấu cho cán bộ.

Cần bồi dưỡng thêm kiến thức về kinh tế quốc tế, củng cố kiến thức về tin học, ngoại ngữ, khoa học quản lý, khả năng tiếp thu khoa học mới. Đặt ra các tiêu chuẩn về đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, tạo môi trường làm việc thuận lợi để cho họ phát huy hết trí lực cũng như sức lực vào công việc của mình. Đồng thời, tạo điều kiện để có thể phát huy khả năng sáng tạo của cá nhân.

Đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hiện có kết hợp với đào tạo mới cả trong và ngoài nước; kết hợp đào tạo mới để đáp ứng yêu cầu trước mắt và chuẩn bị cho lâu dài.

Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc chính sách cán bộ từ quy hoạch, tuyển dụng, sắp xếp, sử dụng và quản lý, đến đãi ngộ…, chú trọng từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, kết hợp ưu tiên sử dụng cán bộ có kiến thức, trình độ tay nghề, ý thức chính trị và kinh nghiệm cao, đảm bảo tính kế thừa. Đặc biệt chú trọng đào tạo, sử dụng và đãi ngộ trí thức, trọng dụng và tôn vinh nhân tài, chuyên gia và nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

* Công tác đào tạo

Tăng cường liên kết, hợp tác và tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo, tuyển dụng nhân viên. Tổ chức các chương trình đào tạo, mở các lớp đào tạo kỹ thuật quản lý cũng như chuyên môn. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động đào tạo lao động nghề du lịch cung cấp cho các doanh nghiệp. Các nhà quản lý du lịch của thành phố phải có kế hoạch đào tạo để đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện phương châm Nhà nước, doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch. Coi trọng và tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Kết hợp với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế để tổ chức đào tạo một cách đồng bộ và chất lượng cao. Trong quá trình đào tạo, tạo điều kiện cho người học tiếp cận thực tế, vừa giúp cho họ có nhiều kinh nghiệm cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, vừa giúp cho các cơ quan du lịch có thêm nguồn nhân lực.

Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực để kinh doanh sản phẩm du lịch chuyên biệt như du lịch sinh thái, du lịch lễ hội, du lịch văn hóa…. có tính chuyên nghiệp cao, có kiến thức, kỹ năng, thái độ và văn hóa ứng xử...

Phối hợp với các cơ sở đào tạo lớn, khoa du lịch của các trường đại học lớn trong nước, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho lao động của các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Kết hợp đào tạo dưới nhiều hình thức, đào tạo lại, đào tạo mới, đào tạo chính quy, hoặc gửi đi học ở nước ngoài, cũng có thể bồi dưỡng thường xuyên nhiều khóa học ngắn hạn và cần phải xác định yêu cầu đối với từng loại lao động để đưa ra được nội dung đào tạo cho hợp lý.

Tổ chức liên kết giữa nhà trường với các công ty du lịch, tạo các khoá học thực tế, tổ chức các cuộc thi, sân chơi cho đội ngũ nhân viên cũng như giáo viên du lịch, có những giải thưởng để nâng cao tính hăng hái của nhân viên cũng như cán bộ quản lý.

Nâng cao kiến thức cho các cán bộ làm việc trong lĩnh vực du lịch về vấn đề đảm bảo an toàn cho khách du lịch, đồng thời, cần phải có sự phối hợp liên ngành trong vấn đề bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

Đối với đội ngũ lao động đang phục vụ trong ngành du lịch hiện tại, cần có những khóa huấn luyện ngắn ngày để nâng cao nghiệp vụ cũng như thái độ phục vụ, tiến tới chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân lực phục vụ trong ngành du lịch để tạo được lòng tin trong lòng du khách.

Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực trong ngành du lịch trên quan điểm tập trung ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao như đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn... Tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực, chú trọng thu hút nguồn nhân lực trình độ cao là các chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài, Việt kiều, nghệ nhân có tay nghề cao để góp phần phát triển du lịch thành phố. Đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ hiện có. Hình thành hệ thống các cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn thành phố gắn lý thuyết với thực hành ở các cấp dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trên đại học.

3.2.5. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với kinh doanh du lịch biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Như đã đề cập ở các phần trước, hoạt động du lịch nói chung, du lịch biển Đà Nẵng nói riêng vẫn trong tình trạng manh mún, thiếu sự quản lý. Do đó, việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này rất quan trọng.

Trước tiên, cần xây dựng các đề án về quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch biển trên địa bàn. Đà Nẵng cần phải có chiến lược xây dựng du lịch biển trở thành thế mạnh, thực hiện quy hoạch du lịch biển, rà soát quy hoạch các ngành dịch vụ có liên quan để bổ sung, chỉnh sửa phù hợp, từ đó xây dựng kế hoạch 5 năm, từng năm và thực hiện đầu tư xây dựng các chương trình, dự án cụ thể nhằm tạo ra những khu du lịch, khu nghỉ mát lý tưởng, xứng tầm với khu vực và thế giới. Trong công tác quy hoạch phát triển du lịch biển cũng cần chú ý không để tình trạng bê tông hóa các bãi biển, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của các bãi biển. Đồng thời, cần công bố rộng rãi quy hoạch phát triển du lịch biển của thành phố, ban hành thống nhất quy chế quản lý các khu du lịch đã được quy hoạch.

Phối hợp, liên kết chặt chẽ trong nội bộ ngành du lịch cũng như với các ban, ngành khác để thống nhất trong tổ chức quản lý hoạt động du lịch như lữ hành, lưu trú, xây dựng các tour du lịch, quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút khách nội địa và quốc tế; khai thác tiềm năng phát triển du lịch biển theo hướng bền vững.

Kiện toàn bộ máy quản lý du lịch cấp sở đủ mạnh, tham mưu có hiệu quả cho UBND thành phố và Tổng cục Du lịch về các vấn đề phát triển du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng.

Triển khai sắp xếp lại các doanh nghiệp trên địa bàn theo hướng chuyên môn hoá, nâng cao khả năng kinh doanh, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp. Thường xuyên giám sát kiểm tra hoạt động kinh doanh đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và các quy định của nhà nước.

Tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, tổ chức quản lý các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động kinh doanh du lịch, tránh tình trạng chèo kéo khách hàng, phục vụ kém, nói khác làm…

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch thực hiện đúng quy định của thành phố và của Nhà nước.

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong du lịch như thành lập đội quản lý an ninh trật tự nhằm xử lý kiên quyết các tình trạng chèo kéo, tranh giành khách; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng về việc quản lý các điểm du lịch để đưa ra phương án hợp lý, kịp thời nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; thành lập các đội cứu hộ trên biển và trang bị đầy đủ phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển.

3.2.6. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, mở rộng hợp tác liên kết khu vực và hợp tác quốc tế
* Phối hợp giữa các ngành

Như chúng ta đã biết, ngành du lịch là một ngành tổng hợp nên cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành. Muốn vậy, cần phải nhận thức đúng đắn về phát triển du lịch trong tất cả các cấp, các ngành, từ đó có sự chỉ đạo phối hợp chặt chẽ để đưa việc phát triển du lịch trở thành nhiệm vụ chung của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người dân Đà Nẵng.

Thực hiện phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố để phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. Trước hết, thực hiện phối hợp giữa ba lĩnh vực văn hoá - thể thao - du lịch, vì ba lĩnh vực này có sự hỗ trợ mật thiết với nhau trong quá trình phát triển. 

Văn hóa, thể thao, du lịch là ba lĩnh vực của một ngành. Vì vậy, mỗi một lĩnh vực không thể hoạt động hiệu quả nếu không kết hợp lại với nhau. Thông qua hoạt động văn hóa để quảng bá thể thao và du lịch; thông qua hoạt động thể thao để giới thiệu với du khách về văn hóa của Đà Nẵng; thông qua cả lĩnh vực văn hóa và thể thao mới thúc đẩy du lịch phát triển được. 

Thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch một cách đan xen vào nhau và cùng nhau. Thực hiện thể thao trong văn hóa, văn hóa trong du lịch, thể thao trong du lịch. Trong đó, lĩnh vực du lịch sẽ hỗ trợ về mặt tài chính cho lĩnh vực văn hóa và thể thao. Tức là thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao cụ thể để khai thác du lịch, mà muốn khai thác hiệu quả thì du lịch phải hỗ trợ văn hóa, thể thao.

Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao trong nước và quốc tế tại Đà Nẵng, đây sẽ là nguồn thu hút lượng khách du lịch lớn, lưu trú dài ngày. Ngoài ra, cần có sự liên kết, phối hợp giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các ngành khác đặc biệt là ngành thương mại dịch vụ nhằm tận dụng tối đa những tiềm năng, lợi thế để phát triển các lĩnh vực trong ngành nhất là lĩnh vực du lịch. Chú trọng việc xây dựng, gắn kết các tour du lịch với các trung tâm, các điểm mua sắm hàng lưu niệm, từ đó, nâng cao mức chi tiêu của du khách, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch của thành phố.

* Mở rộng hợp tác liên kết khu vực và hợp tác quốc tế

Du lịch Đà Nẵng cần phối hợp với các tỉnh lân cận hình thành một mạng lưới không gian du lịch với các tuyến, điểm, tour du lịch phong phú, đa dạng gắn kết với con đường di sản văn hoá thế giới (Phong Nha - Huế - Hội An - Mỹ Sơn - Tây Nguyên), trong đó cần chú trọng liên kết với Quảng Nam và Huế để làm phong phú thêm cho sản phẩm du lịch của Đà Nẵng bằng cách thu hút khách đến nghỉ tại Đà Nẵng và chỉ đi tham quan tại Huế và Hội An sau đó về lại Đà Nẵng, và trong việc hợp tác này, Đà Nẵng với sự thuận lợi về vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng du lịch đã trở thành một điểm dừng chân thay vì chỉ là điểm trung chuyển như trước đây. Ngoài ra, cần tăng cường hợp tác quảng bá du lịch ngay từ cửa ngõ sân bay quốc tế Đà Nẵng và tại các điểm đến ở Đồng Hới, Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn…

Đồng thời với các giải pháp phát huy nội lực, cần coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển nhanh hơn nữa du lịch Đà Nẵng, gắn thị trường du lịch Đà Nẵng với thị trường du lịch quốc gia, khu vực và thế giới. Đa dạng hoá, đa phương hoá hợp tác du lịch với các cá nhân và tổ chức quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm, vốn và nguồn khách góp phần đưa du lịch Đà Nẵng nhanh chóng đuổi kịp và hội nhập với trình độ phát triển chung của du lịch khu vực và thế giới.

3.2.7. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch biển

Công tác quảng bá, tiếp thị hình ảnh du lịch là một trong sáu yếu tố tạo nên sự thành công của ngành du lịch, các yếu tố còn lại gồm: sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn; giá cả cạnh tranh; sự phối hợp các hành động chặt chẽ giữa các ngành có liên quan với du lịch; sự hưởng ứng nhiệt tình và tổ chức kinh doanh - phục vụ khách du lịch một cách có hiệu quả của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; sự nhận thức đúng đắn và đồng tình ủng hộ của xã hội mà nhất là cư dân địa phương. Tuy sáu yếu tố này có quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể thiếu hoặc xem nhẹ bất cứ yếu tố nào, tuy nhiên yếu tố quảng bá - tiếp thị hình ảnh du lịch mang tính chủ quan - thể hiện năng lực và mang tính sống còn đối với một ngành du lịch.

Công tác quảng bá - tiếp thị của ngành du lịch Đà Nẵng trong thời gian qua mặc dù được thực hiện nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả, việc quảng bá hình ảnh Đà Nẵng cần trợ lực cả phía thành phố chứ không riêng gì các công ty du lịch. Đà Nẵng đã xác định dịch vụ chất lượng cao, trong đó có du lịch là ngành mũi nhọn thì càng phải đầu tư “tiếp thị” mạnh mẽ hơn nữa ra quốc tế.

Vì vậy, việc làm cấp bách hiện nay là du lịch Đà Nẵng phải vạch ra chiến lược tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng đến các khu vực thị trường trong nước và quốc tế.

Xúc tiến tuyên truyền quảng bá du lịch là biện pháp quan trọng để tạo lập và nâng cao hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng cả trong và ngoài nước nhằm thu hút khách, giáo dục du lịch toàn dân. Để công tác quảng bá - tiếp thị du lịch Đà Nẵng đạt hiệu quả cao cần tập trung vào:

- Nghiên cứu tâm lý, thị hiếu, tập quán, thói quen tiêu dùng của các đối tượng khách để có những sản phẩm phù hợp với thị trường thông qua các hình thức tuyên truyền quảng cáo.

- Tham gia thường xuyên các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo du lịch quốc tế ở nước ngoài; đồng thời tổ chức hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo du lịch quốc tế; phối hợp với các ngành, các địa phương khác tiến hành các chiến dịch phát động thị trường.

- Tăng cường tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng với các loại hình khác nhau. Chẳng hạn:

+ Phối hợp lực lượng thông tin đối nội và đối ngoại, đặc biệt chú trọng sự phối hợp thường xuyên, chặc chẽ với Tổng cục Du lịch và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh của du lịch Việt Nam nói chung và du lịch của Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt tại các thị trường có nguồn khách lớn để thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến du lịch tại Đà Nẵng. Đầu tư ngân sách thành phố, thiết lập hệ thống đại diện du lịch Đà Nẵng tại các thị trường trọng điểm như các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Quan tâm hơn nữa đến việc tuyên truyền về du lịch biển Đà Nẵng tại các cửa khẩu quốc tế, các trung tâm và đô thị du lịch lớn. Phối hợp tổ chức và tham gia các hội chợ, các lễ hội du lịch trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá du lịch biển Đà Nẵng đến các khách hàng tiềm năng.

+ Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình để quảng bá du lịch Đà Nẵng như: Biển gọi, Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế… đồng thời qua đài, báo, phương tiện thông tin đại chúng, quảng bá về Đà Nẵng. Ngoài ra, có thể đưa hình ảnh du lịch Đà Nẵng lên những sổ tay, bản đồ du lịch, internet. Đẩy mạnh xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch với các hình thức linh hoạt; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, tranh thủ hợp tác quốc tế trong hoạt động xúc tiến du lịch.

+ Marketing trên internet là hình thức khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Thực hiện marketing thông qua internet mang hiệu quả cao hơn so với các phương tiện quảng bá truyền thống như báo chí, đài phát thanh và tivi mà lại giúp giảm thiểu được chi phí quảng bá cũng như khắc phục được nhiều hạn chế của các phương tiện quảng cáo hiện nay. 

+ Tăng cường các pano quảng cáo về hình ảnh các điểm tham quan, các di tích... ở cửa ngõ ra vào thành phố, các tuyến đường lớn, nhà ga, sân bay. Sản xuất bản đồ du lịch và cung cấp miễn phí ở cửa ra vào sân bay, nhà ga... hoặc trao tận tay cho khách nước ngoài. 

+ Nâng cao hiệu quả của hệ thống ấn phẩm thông tin du lịch, cần hoạch định được chiến lược tuyên truyền quảng bá với kế hoạch và nội dung cụ thể. Mạng lưới thông tin phải đa chiều, đa cấp trong và ngoài nước. Hợp tác liên kết theo nhiều hướng, ngành, địa phương, doanh nghiệp… Kiện toàn đội ngũ lao động trực tiếp làm công tác tuyên truyền quảng bá du lịch.

+ Mở văn phòng đại diện tại một số địa phương của nước ngoài, tại đây ngành du lịch giới thiệu những vẻ đẹp của Đà Nẵng, giới thiệu các món ăn đặc sản, trưng bày sản phẩm văn hóa đặc sắc của Đà Nẵng tới đông đảo người dân địa phương. Nó giúp cho việc quảng bá du lịch Đà Nẵng đi nhanh hơn, trực tiếp hơn và hiệu quả hơn.

+ Liên kết các trang website lĩnh vực du lịch với nhau, giúp cho các bên cùng có lợi mà giảm thiểu chi phí. Ngoài ra ngành du lịch mua vị trí đặt banner của ngành tại một số trang báo điện tử có nhiều người truy cập, đặc biệt, các trang quốc tế. Đây là một điểm mới, nó cũng là xu hướng phát triển của các ngành trong tương lai.  

+ Đầu tư xây dựng thêm các trạm thông tin du lịch của Đà Nẵng phục vụ khách du lịch có thể tìm hiểu thông tin về du lịch Đà Nẵng kịp thời.  

+ Tăng cường tổ chức các đoàn Fam Press, Fam Trip cho các hãng lữ hành, nhất là lữ hành quốc tế để họ tìm hiểu sâu các sản phẩm du lịch, văn hóa con người Đà Nẵng, về Đà Nẵng an toàn, hiếu khách; để từ đó, khuyến khích họ lập các tour du lịch đến Đà Nẵng, quảng bá du lịch của Đà Nẵng đến với du khách.

Bên cạnh đó, cần có biện pháp tuyên truyền, vận động để mỗi người dân Đà Nẵng là một người tiếp thị cho du lịch Đà Nẵng. Muốn vậy, cần xây dựng một xã hội văn minh, mỗi người dân trong lòng du khách là một hình ảnh thân thiện và cũng chính những người dân thành phố sẽ là những chiến sĩ môi trường, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp từ đó thu hút du khách và tuyên truyền cho du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững.

Song song với việc tìm kiếm cơ hội để xúc tiến du lịch, Đà Nẵng cần từng bước xây dựng hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng hấp dẫn trong mắt du khách. Đây là một quá trình hết sức khó khăn, đòi hỏi phải thực hiện nhiều khâu, nhiều việc từ nâng cao chất lượng phục vụ đến việc xây dựng các sản phẩm du lịch biển đặc trưng để từng bước tạo được niềm tin trong lòng du khách.

Bên cạnh việc tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa - thị trường chính của Đà Nẵng trong những năm gần đây, thành phố cần có kế hoạch cụ thể để khai thác các thị trường quốc tế nhiều tiềm năng như: Asean, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Úc, Anh… cũng như khôi phục các thị trường truyền thống như Nga và các nước Đông Âu.

3.2.8. Bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch biển

Phát triển du lịch đem lại nguồn thu ngân sách, tạo công ăn việc làm và cải thiện thu nhập của người dân Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lưu ý rằng phát triển du lịch cần phải được cân nhắc và quy hoạch chi tiết, nhằm giảm thiểu rủi ro cho môi trường. Việc phát triển du lịch biển đã kéo theo các hoạt động chặt phá rừng, xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, sân gôn, bãi đỗ xe, các cơ sở du lịch một cách ồ ạt, không đúng qui hoạch. Thị trường quà lưu niệm, nhu cầu ăn uống kích thích việc khai thác quá mức các nguồn lợi biển (sò, đồi mồi, san hô, cá), làm cạn kiệt nguồn tài nguyên biển và suy giảm đa dạng sinh học. Những tác động này sẽ ảnh hưởng đến môi trường và phòng chống bão lũ cũng như giảm sút sự đa dạng sinh vật. Do vậy cần phải thực hiện các giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch biển.

Bản chất của giải pháp này là việc phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn tài nguyên, môi trường và văn hóa địa phương đảm bảo việc khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch biển phục vụ các mục tiêu phát triển lâu dài. Để thực hiện mục tiêu này, sau đây là các giải pháp cụ thể:

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên, môi trường du lịch, đảm bảo phát triển bền vững của du lịch biển Đà Nẵng. Sự cản trở phát triển du lịch biển Đà Nẵng không thể không nhắc tới vấn đề ô nhiễm môi trường. Bởi hiện nay, sự ô nhiễm môi trường biển ở Đà Nẵng một phần là do sự thiếu ý thức của một số khách du lịch; đồng thời việc xử lý nước thải, rác thải của các dịch vụ phục vụ du lịch, các nhà hàng, khách sạn trên bờ biển đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường. Nếu tình trạng ô nhiễm môi trường không được ngăn chặn triệt để sẽ dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái, hủy diệt môi trường, tác động xấu đến du lịch. Do vậy, các cơ quan chức năng phải thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh ven biển, có chế tài nặng đối với các cơ sở thải chất thải trực tiếp ra biển, làm ảnh hưởng đến môi trường biển.

- Đánh giá toàn diện tiềm năng, tài nguyên và môi trường du lịch biển (cả tự nhiên và xã hội).

- Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên và môi trường du lịch biển (cả tự nhiên và xã hội).

- Với tình trạng những bãi biển bắt đầu bị chia cắt bởi những khách sạn, nhà hàng, resort; hàng loạt rừng thông ven biển bị chặt phá, mùa bão, cát bay trắng xóa, phủ đầy những con đường ven biển thì, chắc chẳng bao lâu những bãi cát trắng ven bờ vốn làm nên nét thơ mộng tuyệt vời của bãi biển sẽ bị xóa sổ. Do vậy, chính quyền thành phố cần có biện pháp tổ chức trồng cây xanh ven biển để khôi phục cảnh quan ven biển, bảo vệ môi trường.

- Hiện nay, thành phố đã cấp phép để xây dựng các khu du lịch ven biển, phần nào đã làm mất đi những nơi tắm cho người dân. Do đó, bên cạnh việc xây dựng các khu du lịch ven biển, cần phải quy hoạch những khu tắm công cộng cho người dân thành phố để người dân được hưởng những nguồn lợi từ biển, từ đó mỗi người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường biển.

- Tuyên truyền sâu rộng về ý thức bảo vệ môi trường biển trong bộ phận dân cư và du khách. Xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ môi trường rõ ràng và tổ chức tuyên truyền đến từng người dân. Thành lập đội vệ sinh môi trường chuyên làm nhiệm vụ thu gom rác thải trên bãi biển nhằm đảm bảo môi trường luôn sạch đẹp trong và ngoài khu du lịch.

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
- Tiếp tục tranh thủ quan hệ ngoại giao để đăng cai tổ chức các hội nghị khu vực, các sự kiện thể thao, các sự kiện quan trọng khác để quảng bá du lịch Việt Nam.

- Có chính sách ưu tiên nhằm khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư mở các trường đào tạo du lịch để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực. Gắn giáo dục và đào tạo du lịch với hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia và chú trọng giáo dục du lịch toàn dân.

- Tạo hành lang pháp lý chặt chẽ nhưng thông thoáng cho khách nhập cảnh cũng như xuất cảnh, giảm bớt các thủ tục rườm rà tại sân bay để giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh cho khách.

- Tăng cường phối hợp giữa ngành du lịch và với các Đại sứ quán: Đề nghị các đại sứ đặc mệnh toàn quyền tích cực góp phần hợp tác phát triển du lịch, cụ thể phối hợp tổ chức nhiều đợt xúc tiến du lịch, ủng hộ đề xuất miễn thị thực đơn phương cho công dân một số thị trường trọng điểm, lồng ghép du lịch trong các hoạt động khác, giới thiệu nhà đầu tư và tìm kiếm đối tác…
3.3.2. Kiến nghị với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng chiến lược phát triển du lịch của địa phương trên cơ sở cụ thể hóa chiến lược quốc gia.

- Tổ chức công tác nghiên cứu và chỉ đạo về khai thác thị trường ở tầm vĩ mô, phối hợp với Hiệp hội du lịch tổ chức cung cấp thường xuyên và cập nhật thông tin cho doanh nghiệp cũng như các địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo kịp thời đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và các địa phương.
- Hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp đào tạo về kỹ năng tổ chức thông tin thị trường và quản lý chất lượng, đổi mới công nghệ.

- Kịp thời đề xuất các chính sách, cơ chế phù hợp và tiến hành tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình tốt ở các địa phương ra cả nước.

3.3.3. Kiến nghị với UBND thành phố Đà Nẵng

- Với chiến lược phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, trong đó loại hình du lịch biển là loại hình được chú trọng, kiến nghị các cấp lãnh đạo thành phố có kế hoạch tập trung nguồn lực phát triển du lịch biển.
- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thống nhất của lãnh đạo UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành.

- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành nhiều chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. 

- Nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành du lịch đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển theo định hướng của thành phố.

- Tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch với doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh du lịch nhằm phát hiện và uốn nắn kịp thời những sai phạm như tình trạng nâng giá, cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố. Hàng năm, Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch cần xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của thành phố liên kết, giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau và với các địa phương khác.

- Liên kết với các địa phương khác trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực quản lý. Đồng thời, liên kết để quảng bá các hoạt động du lịch đến với các địa phương cũng như quốc tế.

- Lãnh đạo thành phố cùng với các địa phương khác cần ngồi lại với nhau nhiều hơn nữa, để tìm ra những biện pháp hữu hiệu hơn nữa để khai thác du lịch có hiệu quả.

Kết luận chương 3


Từ việc phân tích thực trạng ở chương 2 và trên cơ sở quán triệt những định hướng, mục tiêu phát triển du lịch biển của thành phố Đà Nẵng, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch biển Đà Nẵng trong thời gian đến.

Bên cạnh việc phân tích, luận giải các giải pháp, tác giả cũng đã đưa ra một số kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền như: Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, UBND thành phố Đà Nẵng nhằm tăng tính khả thi của các giải pháp được đề xuất.
KẾT LUẬN
Trong những năm gần đây, ngành du lịch đang dần chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Với những lợi thế vốn có về du lịch biển của mình, Đà Nẵng đang từng bước phát triển theo hướng trở thành trung tâm du lịch của khu vực miền Trung và cả nước, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. 

Đề tài luận văn “Phát triển du lịch biển Đà Nẵng” đã giải quyết được một số nội dung sau:

( Phân tích, làm rõ một số lý luận cơ bản về du lịch và du lịch biển.

( Qua phân tích thực trạng phát triển du lịch biển Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2011, luận văn đã cho thấy được những tiềm năng, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức cho du lịch biển Đà Nẵng; đồng thời cũng nêu ra những mặt làm được, những mặt còn tồn tại của ngành du lịch Đà Nẵng trong quá trình phát triển.

( Trên cơ sở lý luận, thực trạng và định hướng, mục tiêu phát triển du lịch biển của chính quyền thành phố Đà Nẵng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền nhằm phát triển du lịch biển Đà Nẵng tương xứng với tiềm năng của mình. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song luận văn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của Hội đồng và các thầy cô để luận văn mang tính khả thi hơn.

Tác giả xin chân thành cám ơn quý thầy cô của Đại học Đà Nẵng và Đại học kinh tế Đà Nẵng, lãnh đạo UBND và tập thể cán bộ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là Tiến sĩ Ninh Thị Thu Thủy đã tận tình chỉ dẫn và tạo mọi điều kiện trong suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn này./.
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